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QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG, TÀI CHÍNH Y TẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ, UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Thực hiện Quyết định số 4457/QĐ-BYT ngày 08/12/2023 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực y tế dự phòng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Quyết định số 24/2023/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 4384/QĐ-BYT ngày 01/12/2023 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài chính y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ và công bố 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Quyết định số 7291/QĐ-BYT ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 08 thủ tục hành chính (Phụ lục I) mới ban hành trong lĩnh vực Y tế dự phòng, tài chính y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính (Phụ lục II) tại Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Y tế, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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Tống Quang Thìn


PHỤ LỤC I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG, TÀI CHÍNH Y TẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ, UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
(nếu có)
	Thực hiện qua dịch vụ BCCI
	Căn cứ pháp lý
	Dịch vụ công trực tuyến

	
	
	
	
	
	
	
	Toàn trình
	Một phần

	Lĩnh vực y tế dự phòng

	1
	Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp

1.004607.H42
	5 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (đường Lê Thái Tổ, Nam Thành, tp. Ninh Bình)
	Không
	x
	- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung môt số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 16/11/2020.

- Quyết định số 24/2023/QĐ-TTg ngày 22/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
	
	x

	2
	Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
1.004564.H42
	5 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (đường Lê Thái Tổ, Nam Thành, tp. Ninh Bình)
	Không
	x
	
	
	x

	II
	Lĩnh vực tài chính y tế

	1
	Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế - Giấy hẹn khám lại
2.001265.H42
	Trong ngày
	Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
	Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.
	
	Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế
	
	

	2
	Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế - Giấy chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

2.001265.H42
	Trong ngày
	Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
	Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.
	
	Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế
	
	

	3
	Ký Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế hằng năm
2.001252.H42
	30 ngày
	Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
	Không có
	
	Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính  phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế
	
	


II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
(nếu có)
	Thực hiện qua dịch vụ BCCI
	Căn cứ pháp lý
	Dịch vụ công trực tuyến

	
	
	
	
	
	
	
	Toàn trình
	Một phần

	
	Lĩnh vực tài chính y tế

	1
	Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế - Giấy hẹn khám lại
2.001265.H42
	Trong ngày
	Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
	Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.
	
	Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế
	
	X

	2
	Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế - Giấy chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
2.001265.H42
	Trong ngày
	Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
	Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.
	
	Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế
	
	X

	3
	Ký Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế hằng năm
2.001252.H42
	30 ngày
	Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
	Không có
	
	Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế
	
	X


PHỤ LỤC II
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH NINH BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình)
	TT
	Mã số thủ tục hành chính
	Tên thủ tục hành chính
	Căn cứ pháp lý quy định bãi bỏ thủ tục hành chính
	Ghi chú

	Lĩnh vực tài chính Y tế

	1
	1.004607.H42
	Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
	Quyết định số 24/2023/QĐ-TTg ngày 22/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
	Thủ tục hành chính này ban hành tại Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 01/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính  thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

	2
	1.004564.H42
	Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
	Quyết định số 24/2023/QĐ-TTg ngày 22/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
	Thủ tục hành chính này ban hành tại Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 01/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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NOI DUNG CHI TIET THU TUC HANH CHINH THUQC THAM QUYEN GIAI
QUYET CUA SO Y TE TRONG LINH VU'C TAI CHINH Y TE

A. Thi tuc hanh chinh cép tinh

1. Cong bd thii tuc kham bénh, chira bénh bao hiém y té - Gidy hen
kham lai

1.1. Trinh tu thue hién:

a) Buée 1: Doi véi ngudi tham gia bao hiém y té

1. Nguoi tham gia bao hiém y té khi dén co s& kham bénh, chira bénh phai
xuat trinh thé bao hiém y té c6 anh hodc cn cudc cong dan; trudng hop xuat trinh
thé bao hiém y té chua c6 anh thi phai xuat trinh thém mat trong cac gidy to tly
than c¢6 anh do co quan, td chire ¢6 thAm quyén cdp hodc gidy xac nhan cia cong
an cap xa

hodc gidy to khic c¢6 x4c nhan ctia co s gido duc noi quan ly hoc sinh, sinh
vién; cac gidy to chimg minh nhan than hop phap khic hodc gidy t& duoc dinh
danh dién tir mtrc do 2 theo quy dinh tai Nghi dinh s6 59/2022/ND-CP ngay 05
thang 9 nam 2022 ctia Chinh phui quy dinh vé dinh danh va xac thyuc dién tir, dbi
véi tré em dudi 6 tudi chi phai xuét trinh thé bao hiém y t& (BHYT).

2. Trudng hop cap ctru, ngudi tham gia BHYT duge kham chira bénh tai bat
ky co so kham chira bénh (KCB) nao va phai xuat trinh thé¢ BHYT cung v&i gidy
to quy dinh tai khoan 1 Budce 1 trude khi ra vién.

3. Truong hop chuyén tuyén diéu tri, ngudi tham gia BHYT phai ¢6 phai c¢6
Gidy chuyén tuyén kham bénh, chita bénh bao hiém y té, hd so chuyén vién ctia co
s6 KCB.

4. Trudng hop khdm lai theo yéu cau diéu tri, nguoi tham gia BHYT phai c6
Gidy hen kham lai ctia co so KCB.

5. Truong hop vugt qua kha nang chuyén mon k¥ thuét thi co s¢ KCB BHYT
¢6 trach nhiém chuyén ngudi bénh kip thoi dén co sé KCB BHYT khac theo quy dinh
vé chuyén tuyén chuyén mén ky thuat.

6. Mot sb truomg hop cu thé dbi véi ngudi tham gia BHYT:

6.1. Nguoi tham gia bao hiém y té khi kham bénh, chita bénh phai xuat trinh
thé bao hiém y té c6 anh hodc cin cude cong dan; truomg hop xuét trinh thé bao
hiém y té chua c6 anh thi phai xudt trinh thém mot trong cac gidy to tuy than co
anh do co quan, t6 chirc c6 tham quyén cap hodc gidy x4c nhan ciia cong an cap xa
hodac giéy t0 khac c6 xac nhan cta co s¢ gido duc noi quan ly hoc sinh, sinh vién;
cac gidy to chimg minh nhén than hop phap khac hoic gidy to duge dinh danh dién
tir mire do 2 theo quy dinh tai Nghi dinh s6 59/2022/ND-CP ngay 05 thang 9 nim
2022 cua Chinh phu quy dinh vé dinh danh va xac thuc dién tir.

6.2. Tré em dudi 6 tudi dén KCB chi phai xuat trinh thé BHYT. Truong hop
tré chua duge cap thé BHYT thi phai xuét trinh ban sao gidy chimg sinh hozc ban
sao gidy khai sinh; truong hop phai diéu tri ngay sau khi sinh ma chua c6 gidy
chirng sinh thi thu truéng co s KCB va cha hodc me hodc nguoi giam ho cua tré

1





ky xac nhan vao hd so bénh an dé lam can cir thanh toan theo quy dinh tai khoan 1
Piéu 27 Nghi dinh s6 146/2018/ND-CP va chiu trach nhiém vé viéc xac nhan nay.

6.3. Nguoi tham gia BHYT trong thoi gian ché cip lai thé, ddi thé BHYT
khi dén KCB phai xuét trinh T¢ khai thams gia, diéu chinh thong tin bao hiém x4
hoi, bao hiém y té theo Mau TK 1-TS (Ban hanh kém theo Quyét dinh sb: 490/QD-
BHXH ngay 28/03/2023 ctia Bao hiém xa hoi Viét Nam) va mét loai gidy to chimg
minh vé nhan than cta ngudi do.

6.4. Nguoi ¢4 hién bo phan co thé dén kham bénh, chita bénh phai xuét trinh
cac gidy to quy dinh tai diém (1) ho#ic diém (3) néu trén. Trudng hop phai diéu tri
ngay sau khi hién thi thi trudng co sé KCB noi ldy b phéan co thé va ngudi bénh
hoéc than nhan cua ngudi bénh ky x4c nhan vao hd so bénh an dé lam can ¢t thanh
toan theo quy dinh tai khoan 2 Diéu 27 Nghi dinh s6 146/2018/ND-CP va chiu
trach nhiém vé viéc xac nhan nay.

6.5. Truomg hop chuyén tuyén KCB, nguoi tham gia BHYT phai xuét trinh
hd so chuyén tuyén cta co s& KCB va Gidy chuyén tuyén theo Mau s6 6 Phy luc
ban hanh kém theo Nghi dinh s6 75/2023/ND-CP. Trudong hop gidy chuyén tuyén
c6 gid tri sir dung dén hét ngay 31 thang 12 nam duong lich nhung dot diéu tri chua
két thie thi duge sir dung Gidy chuyén tuyén d6 dén hét dot diéu tri.

Trudng hop kham lai theo yéu cau diéu tri, ngudi tham gia BHYT phai ¢6
Gidy hen kham lai ciia co sé KCB theo Mau s 5 Phu luc ban hanh kém theo Nghi
dinh s6 75/2023/ND-CP.

6.6. Truong hop cap ciru, ngudi tham gia BHYT duoc dén KCB tai bat ky co
s& KCB nao va phai xuét trinh cac gidy to quy dinh tai khoan 6, Biéu 1 Nghi dinh s
75/2023/ND-CP hodc khoan 2 hogc khoan 3 Diéu 15 Nghi dinh s6 146/2018/ND-
CP trude khi ra vién. Khi hét giai doan cap clm, ngudi bénh duge co s¢ KCB lam thu
tuc chuyén dén khoa, phong diéu tri khac tai co o KCB d6 dé tiép tuc theo dai, diéu
tri hodic chuyén tuyén dén co sé KCB khac thi duge xac dinh 1a ding tuyén KCB.

6.7. Nguoi tham gia BHY'T trong thot gian di cong tac, lam viéc Iuu dong, hoc
tap trung theo cac hinh thirc do tao, chuong trinh dao tao, tam tri duge KCB ban dau
tai co s& KCB cung tuyén chuyén mén ky thuat hoic trong duong voi co sé diing ky
KCB ban dau ghi trén thé BHYT va phai xuét trinh cac gidy t& quy dinh tai khoan 6,
Piéu 1 Nghi dinh sé 75/2023/ND-CP hoac khoan 2 hoac khoan 3 Piéu 15 Nghi dinh
sO 146/2018/NP-CP va mét trong cac gidy t& sau ddy (ban chinh hoic ban sao): gidy
cong tac, quyét dinh cir di hoc, thé hoc sinh, sinh vién, gidy to chimg minh ding ky
tam trii, gidy chuyén trudng,

b) Buéc 2: Poi v6i co s¢ kham chira bénh

- T4 chie kham chira bénh bao dam chat luong véi thu tuc don gian, thuan
tién cho ngudi tham gia BHYT.

- Tiép nhan nguoi bénh ¢ thé BHYT vao co s kham chira bénh @ chén
doan va diéu tri.

1.2. Cach thirc thwe hién: Truc tiép tai co s¢ kham chira bénh.

1.3. Thanh phén, s6 lwong hd so:





- Thé BHYT va gidy t& chimg minh vé nhéan than cua nguoi do; dbi véi tré
em dudi 6 tudi chi phai xuét trinh th¢ BHYT.

- Ban sao gidy chimg sinh hozic ban sao gidy khai sinh d6i véi tré em dudi 6 tudi.

- T& khai tham gia, diéu chinh théng tin bio hiém x4 hoi, bio hiém y té theo
Miu TKI1-TS (Ban hanh kém theo Quyét dinh sb: 490/QP-BHXH ngay
28/03/2023 cua Bao hiém xa hoi Viét Nam).

- Mau s6 5. Giay hen kham lai.

- MAu s6 6. Gidy chuyén tuyén kham chita bénh BHYT.

- Hd so chuyén tuyén ctia co s kham chita bénh BHYT.

1.4. Thoi han gidi quyét: Sau khi xuét trinh thé va thanh phan ho so, ¢o so
kham bénh, chira bénh bao hiém vy té giai quyét ngay.

1.5. Poi twong thwe hién thi tuc hanh chinh: Nguoi bénh ¢6 thé BHYT.

1.6. Co quan thuce hién tha tuc hanh chinh: Co s¢ kham chita bénh.

1.7. Két qua the hién thii tuc hanh chinh: Nguoi bénh ¢6 thé BHYT dugc
giai quyét quyén lgi KCB BHYT.

Phi, 1€ phi: gia dich vu kham bénh, chita bénh bao hiém y té gitra cac bénh
vién cing hang trén toan qudc

1.8. Tén mau don, mau to khai (Pinkh kém ngay sau thi tuc nay):

- T& khai tham gia, diéu chinh théng tin bao hiém x4 hoi, bio hiém y té theo
Miu TKI1-TS (Ban hanh kém theo Quyét dinh sé: 490/QD-BHXH ngay
28/03/2023 cua Bao hiém xa hoi Viét Nam).

- Mau s6 5. Gidy hen kham lai ban hanh kém theo Nghi dinh s6 75/2023/ND-
CP.

- Mau sb 6. Gidy chuyén tuyén KCB BHYT ban hanh kém theo Nghi dinh
s0 75/2023/ND-CP.

1.9. Yéu céu, diéu kién thi tuc hanh chinh:

1. Yéu cau doi véi nguci bénh cé thé BHYT

Ho so bénh 4n d6i v6i ngudi bénh ¢6 thé BHYT.

2. Yéu cdu dbi véi co s¢ KCB

- Nguoi bénh ¢6 thé BHYT hop 1€

- Pbi véi co s0 KCB, co quan BHXH khéng duoc quy dinh thém thi tuc KCB
BHYT ngoai cac thi tuc quy dinh tai Diém 6 néu trén. Truomg hop co s& KCB, co
quan BHXH can sao chup thé BHYT, c4c gidy t& lién quan dén KCB ctia ngudi bénh
d¢ phuc vu cho ¢ong tac quan 1y thi phai fr sao chup, khong dugc yéu cau ngudi bénh
sao chyp hodc chi tra cho khoan chi phi nay.

- Kiém tra dung quy dinh tai Diéu 27, 28 Luat BHYT, Piéu 15 Nghij dinh
sO 146/2018/ND-CP, khoan 6 Piéu 1 Nghi dinh sb 75/2023/ND-CP va tiép nhan
ngudi bénh c6 thé BHYT vao co s& KCB d¢ chan doan va diéu tri.

- T chirc viée cap ciru, KCB kip thdi cho ngudi bénh; Thye hién quy dinh
vé chuyén mén k¥ thudt va cdc quy dinh khic cuia phap ludt ¢é lién quan theo quy
dinh tai Khoan 1, Khoan 2 Piéu 53 Luat KCB.

1.10. Co s& phap 1y cua thi tuc hanh chinh:





- Luat BHYT s6 25/2008/QH12 ngay 14/11/2008 cua Qudc hoi; Luat sd
46/2014/QH13 ngay 13/2014 cta Qudc hoi sira dbi, bd sung mot sb didu cua Luat
BHYT.

- Nghi dinh s6 146/2018/ND-CP ngay 17/10/2018, Nghi dinh sb
75/2023/ND-CP.

- Luat kham bénh, chira bénh sb 40/2009/QH12 ngay 23/11/2009.

- Quyét dinh s6 1895/1997/QD-BYT ngay 19/9/1997 cuia Bo Y té vé viée
ban hanh quy ché bénh vién.

- Thong tw 22/2023/TT-BYT ngay 17 thang 11 ndm 2023 ciia B trudng B
Y té vé Quy dinh théng nhit gia dich vu khadm bénh, chita bénh bao hiém y té giira
cac bénh vién cung hang trén toan qudc va huéng dan ap dung gia, thanh toan chi
phi kham bénh, chita bénh trong mot sb truong hop do B trudng BO Y té ban hanh
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CO QUAN CHU QUAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
(SYT/....) Poc lap - Tu do - Hanh phic
TEN CO SO KHAM - | '

SO s

GIAY HEN KHAM LAI

Ho tén ngudi benh: .........ocoviiiiiiiiiiiiceece e Nam o Nur o
Sinh ngay ............... thang ........ NAM .o,
OB <o s oo v o s s S R s s s
SO thé BA0 NIEM Y 1E: ...,
Thoi han sir dung cua thé bao hiém y té dén ngay.... thang .... Nam......
Hét thoi han: Khong xac dinh duoc thoi han:
Kham bénh: ngay ...... thang ... nam 202...
Vao vién: ngay ...... thang ... nam 202.. ;
Xac dinh ly do khi nguoi bénh vao vién:

Cap ciru: [ ] Pung tuyén: | |Khong ding tuyén:
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11 Lo ———
BN KEM thE0: ...t e e
Hen kham lai vao ....... gio ...... ngay ...... thang .... nam 202... hoac dén bat ky thoi

gian nao trudc ngay hen kham lai néu c6 dau hiéu (triéu chirmg) bat thuong. Truong hop qua
thoi gian hen kham lai, trong thoi gian 10 ngay ké tir ngay dugc hen kham lai, ngudi bénh
lién hé nhan vién y té dé dang ky lich kham phu hop hodc tu dén kham lai.

Gid'y hen kham lai chi co gia tri sur dung mot lan ké tir thoi diém cd'p gzay hen kham lai
nay./.

BAC SI, Y S KHAM BENH PAI DIEN CO SO KHAM BENH,
(K5 tén) CHUA BENH

...., ngay ... thang .... ndm ... (Ky tén, déng dau)






2. Cong b6 thi tuc kham bénh, chira bénh bao hiém y té - Gidy chuyén tuyén
kham bénh, chira bénh bao hiém y té

2.1. Trinh ty thye hién:
a) Buoc 1: Poi voi ngudi tham gia bao hiém y té

1. Ngudi tham gia bao hiém y té khi dén co s& kham bénh, chita bénh phai xuét
trinh thé bao hiém y té ¢c6 anh hosc cin cudc cong dan; trudng hop xuat trinh thé bao
hiém y t& chua c6 anh thi phai xuét trinh thém mot trong cac gidy t& tlly than ¢6 anh do
co quan, t& chire ¢6 thidm quyén cdp hodc gidy xac nhan cua cong an cip xa hodc gidy
to khac ¢d xac nhan cua co s giao duc noi quan ly hoc sinh, sinh vién; cac giéy to
chimg minh nhén than hop phap khic hodc gidy t& duge dinh danh dién tir mac d6 2
theo quy dinh tai Nghi dinh s§ 59/2022/NB-CP ngay 05 thang 9 nim 2022 clia Chinh
phil quy dinh vé dinh danh va x4c thyc dién tir; d6i véi tré em dudi 6 tudi chi phai xuat
trinh thé bao hiém y t& (BHYT).

2. Truong hop cap clru, ngudi tham gia BHYT duge kham chita bénh tai bat ky
co s¢ kham chita bénh (KCB) nao va phai xuat trinh thé BHYT cung véi giay to quy
dinh tai khoan 1 Budc 1 trude khi ra vién.

3. Trudng hop chuyén tuyén diéu tri, ngudi tham gia BHYT phai c6 phai ¢ Gidy
chuyén tuy€n kham bénh, chira bénh bao hiém y t€, hé so chuyén vién cua co s¢ KCB.

4. Trudong hop kham lai theo yéu cau diéu tri, nguoi tham gia BHYT phai ¢6
Giay hen kham lai ca co s& KCB.

5. Trudong hop vuot qua kha nang chuyén mon k¥ thudt thi co s¢ KCB BHYT ¢6
trach nhiém chuyén nguoi bénh kip thon dén co s KCB BHYT khac theo quy dinh vé
chuyén tuyén chuyén mén k¥ thuat.

6. M6t s6 truong hop cu thé ddi véi ngudi tham gia BHYT:

6.1. Ngudi tham gia bao hiém y té khi kham bénh, chira bénh phai xuét trinh thé
bao hiém y té ¢ anh hodc cin cude cong dan; trudng hop xuat trinh thé bao hiém y
té chua ¢ anh thi phai xuét trinh thém mot trong cac gidy to tiy than c6 anh do co
quan, t6 chirc c6 tham quyén cap hodic gidy xac nhan clia cong an cap x4 hoidc gidy to
khac ¢ xac nhan cia co s¢ gido duc noi quan ly hoc sinh, sinh vién; cac gidy to chimg
minh nhan than hop phap khac hoac gidy t& duge dinh danh dién tir mie do 2 theo quy
dinh tai Nghi dinh s6 59/2022/ND-CP ngay 05 thang 9 nam 2022 ctia Chinh phii quy
dinh vé dinh danh va x4c thuc dién ti.

6.2. Tré em duéi 6 tudi dén KCB chi phai xuét trinh th¢ BHYT. Trudng hop tré
chua duge cap thé BHYT thi phai xuét trinh ban sao gidy chimg sinh hogc ban sao gidy
khai sinh; truomg hop phai diéu tri ngay sau khi sinh ma chua cé gidy chimg sinh thi
thu truéng co s& KCB va cha hodac me hodc nguoi giam hd cua tré ky x4ac nhan vao hd





so bénh 4an dé 1am can cr thanh toan theo quy dinh tai khoan 1 Piéu 27 Nghj dinh s6
146/2018/ND-CP va chiu trach nhiém vé viéc xac nhan nay.

6.3. Ngudi tham gia BHYT trong thoi gian cho cap lai thé, dbi thé BHYT khi
dén KCB phai xuit trinh T& khai thams gia, diéu chinh thong tin bao hiém xa hoi, bao
hiém y té theo Mau TK 1-TS (Ban hanh kém theo Quyét dinh s6: 490/QD-BHXH ngay
28/03/2023 cuia Bao hiém x4 hoi Viét Nam) va mét loai gidy to chimg minh vé nhan
than cuia nguoi do.

6.4. Nguoi da hién bod phan co thé dén kham bénh, chita bénh phai xudt trinh céc
gidy to quy dinh tai diém (1) hoiic diém (3) néu trén. Truong hop phai diéu tri ngay sau
khi hién thi thi trudng co s& KCB noi 1ay bo phéan co thé va nguoi bénh hodic than nhan
cua nguoi bénh ky xac nhin vao hd so bénh 4n dé 1am can ¢ thanh toan theo quy dinh
tai khoan 2 Diéu 27 Nghj dinh sb 146/2018/ND-CP va chju trach nhiém vé viéc xéc
nhan nay.

6.5. Truomg hop chuyén tuyén KCB, nguoi tham gia BHYT phai xudt trinh hd so
chuyén tuyén cta co s¢ KCB va Gidy chuyén tuyén theo Mau sb 6 Phu luc ban hanh
kém theo Nghi dinh sé 75/2023/ND-CP. Trudong hop gidy chuyén tuyén cé gia tri sir
dung dén hét ngay 31 thang 12 nam dwong lich nhung dot diéu tri chua két thuc thi duoc
sir dung Gidy chuyén tuyén dé dén hét dot diéu tri.

Truong hop kham lai theo yéu cau diéu tri, ngudi tham gia BHYT phai ¢ Gidy
hen kham lai ctia co s& KCB theo Mau sé 5 Phy luc ban hanh kém theo Nghi dinh s6
75/2023/ND-CP.

6.6. Truong hop cap clu, nguoi tham gia BHYT duge dén KCB tai bat ky co s¢
KCB nao va phai xudt trinh cac gidy t& quy dinh tai khoan 6, Piéu 1 Nghj dinh s6
75/2023/ND-CP hoic khoan 2 hoac khoan 3 Piéu 15 Nghij dinh s& 146/2018/ND-CP
trude khi ra vién. Khi hét giai doan cép cuu, ngudt bénh duge co sé¢ KCB lam thu tue
chuyén dén khoa, phong diéu tri khac tai co sé KCB d6 dé tiép tuc theo doi, diéu tri hodc
chuyén tuyén dén co sé KCB khéc thi dwge xac dinh 14 dung tuyén KCB.

6.7. Ngudi tham gia BHY'T trong thoi gian di cong tac, lam viée luu dong, hoc tap
trung theo cac hinh thirc do tao, chuong trinh dao tao, tam tr duge KCB ban dau tai co
s KCB cuing tuyén chuyén mon k¥ thuat hogic twong duong voi co sé diing ky KCB ban
dau ghi trén thé BHYT va phai xuét trinh c4c gidy to quy dinh tai khoan 6, Diéu 1 Nghi
dinh s6 75/2023/ND-CP hodc khoan 2 hogc khoan 3 Diéu 15 Nghi dinh s 146/2018/ND-
CP va mot trong cdc gidy t& sau day (ban chinh hodc ban sao): gidy cong tac, quyét dinh
ctt di hoc, thé hoc sinh, sinh vién, gidy t& chitng minh dng ky tam tri, gidy chuyén truong.

b) Buoc 2: Poi véi co sé kham chira bénh

- T4 chirc kham chita bénh bao dam chat lugng véi thu tue don gian, thuan tién
cho nguoi tham gia BHYT.





- Tiép nhan ngudi bénh ¢6 thé BHYT vao co s& kham chira bénh dé chin doan
va diéu tri1.

2.2. Cach thire thye hién: Truc tiép tai co s& kham chira bénh.

2.3. Thanh phén, s6 lwong ho so-

- Thé BHYT va gidy t& chimg minh vé nhin than clia nguoi d6; d6i véi tré em
dudi 6 tudi chi phai xuat trinh thé BHYT.

- Ban sao gidy chimg sinh hodc ban sao gidy khai sinh ddi véi tré em dudi 6 tubi.

- T& khai tham gia, diéu chinh théng tin bao hiém xa hoi, bao hiém y té theo
Mau TK1-TS (Ban hanh kém theo Quyét dinh sé: 490/QP-BHXH ngay 28/03/2023
ctia Bao hiém xa hoi Viét Nam).

- M&u sb 5. Gidy hen kham lai.
- MAu s6 6. Gidy chuyén tuyén kham chira bénh BHYT.
- Ho so chuyén tuyén ctia co s& kham chita bénh BHYT.

2.4. Théi han glal quyet Sau khi xudt trinh thé va thanh phan hd so, co s¢ kham
bénh, chita bénh bao hiém vy té gidi quyét ngay.

2.5. P6i twgng thye hién thii tuc hanh chinh: Ngudi bénh cé thé BHYT.
2.6. Co quan thuc hién thu tuc hanh chinh: Co s& kham chita bénh.

2.7. Két qua thwe hién thi tuc hanh chinh: Nguoi bénh 6 thé BHYT dugc
giai quyet quyen lo1 KCB BHYT.

Phi, 1€ phi: gid dich vu kham bénh, chira bénh bao hiém y té gira cac bénh vién
cung hang trén toan quoc

2.8. Tén mau don, méu to khai (Pinh kém ngay sau thii tuc nay):

- T& khai tham gia, diéu chinh théng tin bao hiém xa hoi, bao hiém y té theo
Mau TK1-TS (Ban hanh kém theo Quyét dinh sé: 490/QP-BHXH ngay 28/03/2023
ctia Bao hiém xa hoi Viét Nam).

- MAu s6 5. Gidy hen kham lai ban hanh kém theo Nghi dinh s6 75/2023/ND-CP.

- Mau s6 6. Gidy chuyén tuyén KCB BHYT ban hanh kém theo Nghi dinh sé
75/2023/ND-CP.

2.9. Yéu cau, diéu kién thii tuc hanh chinh:
1. Yéu cau doi véi nguedi bénh cé thée BHYT
Hb so bénh an dbi vdi ngudi bénh ¢o thé BHYT.
2. Yéu cdu ddi véi co s¢ KCB
- Ngudi bénh ¢6 thé BHYT hop 1€





- Bdi vdi co s¢ KCB, co quan BHXH khéng dugc quy dinh thém thu tuc KCB
BHYT ngoai cac thu tuc quy dinh tai Di€ém 6 néu trén. Trudng hop co sé KCB, co quan
BHXH cén sao chyp thé BHYT, cac gidy to lién quan dén KCB ctia ngudi bénh dé phyc
vu cho ¢ong tac quan ly thi phai tu sao chup, khong duge yéu cau nguodi bénh sao chup
hodc chi trd cho khoan chi phi nay.

- Kiém tra ding quy dinh tai Diéu 27, 28 Luat BHYT, Diéu 15 Nghi dinh sb
146/2018/ND-CP, khoan 6 Diéu 1 Nghi dinh s6 75/2023/ND-CP va tiép nhan nguoi
bénh ¢6 thé BHYT vao co sé KCB dé chan doén va diéu tri.

- Té chire viée cap ctru, KCB kip thoi cho nguoi bénh; Thye hién quy dinh vé
chuyén mon k¥ thuat va cac quy dinh khac cia phap luat cé 1i€n quan theo quy dinh tai
Khoan 1, Khoan 2 Diéu 53 Luat KCB.

2.10. Co so phap 1y cua thu tuc hanh chinh:

- Luat BHYT sb 25/2008/QH12 ngay 14/11/2008 ctia Qudc hoi; Luat sé
46/2014/QH13 ngay 13/2014 ciia Qubc hoi stra di, bd sung mot sb didu cia Luat
BHYT.

- Nghi dinh sé 146/2018/ND-CP ngdy 17/10/2018, Nghi dinh sé 75/2023/ND-
CP.

- Luat kham bénh, chira bénh sé 40/2009/QH12 ngay 23/11/2009.

- Quyét dinh s6 1895/1997/QD-BYT ngay 19/9/1997 cta Bd Y té vé viéc ban
hanh quy ché bénh vién.

- Théng tu 22/2023/TT-BYT ngay 17 thang 11 ndm 2023 cia B trudng B6 Y
té vé Quy dinh thdng nhét gia dich vu kham bénh, chita bénh bao hiém y té gitta céc
bénh vién cling hang trén toan qudc va huéng dan ap dung gia, thanh toan chi phi kham
bénh, chita bénh trong mot sd truomg hop do Bo trudng BO Y té ban hanh
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Mau so 6

CO QUAN CHU  CONG HOA XA HQOI CHU NGHIA VIET NAM  S6 Hb so: ......
QUAN (SYT..) Péc lap - Tu do - Hanh phiic Viao s chuyén
TEN COSOKHAM s tuyén so: ........
BENH, CHUA
BENH
S6: ...../202.../GCT

GIAY CHUYEN TUYEN KHAM BENH, CHUA BENH BAO HIEM Y TE
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Co sd kham bénh, chtrabénh: ............cc.coooviiiiiiiiiiieeee, tran trong gioi thiu:
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- Li do chuyén tuyén: Khoanh tron vao muc 1 hodc 2 1y do chuyén tuyén. Truong hop chon
muc 1, danh dau (X) vao 6 teong ng.

(1) Bu diéu kién chuyén tuyén:

a) Phit hop véi quy dinh chuyén tuyén : L]

b) Khong phit hop véi kha nang dap 1mng cua co so kham bénh, chira bénh. []
(2) Theo yéu cau cua ngudi bénh hodc nguoi dai dién hop phap ciia ngudi bénh.

= HUONE QU LT .o
- Chuyén tuyén hoi: ..... gio .... phut, ngay .... thang ..... nam 202.............c.........
- Phuong tién van chuyén: .....................................................................................
- Ho tén, chirc danh, trinh d¢ chuyén mon cua ngudi hd téng (néu CO): e
Ngay .... thang .... nam 202...
BAC SI, Y SY KHAM, NGUOI CO THAM QUYEN
PIEU TRI T aloi's: A
(Ky vét ghi 16 ho tén) (Ky tén, dong dau cz;)aA C],(; so kham bénh, chita
én

(*). Nguoi bénh di kham bénh, chita bénh dung tuyén chuyén mon k¥ thuat trong kham
bénh, chira bénh bao gom dugc chuyén 1én tuyen trén hoac chuyén ve tuyén dudi hoac
chuyén giira cac co sd kham bénh, chira bénh trong cung tuyen theo quy dinh cua phap luat






3. Tén thu tuc: Hop dong kham bénh, chira bénh bao hiém y té glu'a co’ SO
kham chira bénh va co quan Bao hiém xa hdi (sira ddi bd sung Miu 56 7. Hop
dong KCBBHYT)

3.1. Trinh tg thuc hién:

a) Buéc 1: Poi véi co sé KCB BHYT

- Co s& KCB chuén bj hé so ky hop dong KCB BHYT theo quy dinh tai Khoan
1 Biéu 16 Nghi dinh s6 146/2018/ND-CP va ndp 01 b hd so theo quy dinh tai Khoan
1 Didu 16 Nghi dinh s6 146/2018/NB-CP dn co quan BHXH;

- Noi dung hop ddng, diéu kién ky hop ddng KCB BHYT dbi véi co sé KCB
theo quy dinh tai Diéu 17 Nghi dinh s§ 146/2018/ND-CP.

- Ky hop déng KCB BHYT theo quy dinh tai Piéu 18 Nghi dinh s6
146/2018/ND-CP.

b) Buéc 2: Péi voi co quan BHXH

- Trong thoi han 30 ngdy, ké tir ngay nhan @i hd so hop 1€ (theo ngay ghi trén
déu cong van dén), co quan BHXH phai thuc hién xong viéc xem xét hd so va ky Hop
ddng. Trudong hop khong déng v ky hop déng KCB BHYT thi phai ¢6 vin béan tra 1oi
va néurd ly do.

- Hop @6ng KCB BHYT duoc co s& KCB ky v6i co quan BHXH theo Mau s6
7 Phu luc ban hanh kém theo Nghi dinh s6 75/2023/ND-CP va Miu s6 8 (sau khi ky
hop ddng) Phy Iyc ban hanh kém theo Nghi dinh sé 146/2018/ND-CP.

3.2. Cach thirc thye hién: Truce tiép tai co s& kham chira bénh.

3.3. Thanh phan, s6 lwgng hd so:

a, Thanh phén hd so:

- Cong van dé nghi ky hop ddng cua co so KCB.

- Ban sao gidy phép hoat dong KCB do ¢o quan nha nudc c6 thAm quyén cap
cho co sé KCB.

- Ban chup ¢6 dong dédu cia co s dbi véi quyét dinh phan hang bénh vién cua
cap c6 thim quyén (néu co) hoac quyét dinh vé tuyén chuyén mén ki thudt cua cip co
thim quyén dbi véi co s¢ KCB ngoai cong 1ap;

- Danh myc dich vu k¥ thuat y té, danh muc thude, hoa chat, vat tu y té duge cip
c¢6 tham quyén phé duyét (bang van ban hodc file dién tir).

b, $6 luong hd so: 01 bo.

3.4. Thoi han giai quyét: Trong thoi han 30 ngay, ké tir ngay nhan da hd so hop
1& (theo ngay ghi trén dau cong van dén).

3.5. Péi twong thwe hién thii tuc hanh chinh: Co s¢ KCB BHYT.

3.6. Co quan thwe hién tha tuc hanh chinh: Co quan BHXH tinh.

3.7. Két qua thyc hién thi tuc hanh chinh: Hop dong KCB BHYT duoc co s&
KCB ky véi co quan BHXH theo Mau s6 7 Phu luc ban hanh kém theo Nghi dinh s6
75/2023/ND-CP va Mau s6 8 (sau khi ky hop ddng) Phu Iyc ban hanh kém theo Nghi
dinh s6 146/2018/ND-CP.

Phi, 1€ phi: Khéng co.





3.8. Tén miu don, méu to khai (Pinh kém ngay sau thit tuc nay):

- Méau s6 7. Hop déng KCB BHYT ban hanh kém theo Nghi dinh sé
75/2023/ND-CP;

- MAu s6 8. Danh sach nguoi tham gia BHYT ding ky KCB ban dau Phu luc ban
hanh kém theo Nghi dinh sb 146/2018/ND-CP.

3.9. Yéu cau, diéu kién thi tuc hanh chinh:

a, Yéu cdu déi véi co s¢ KCB

- Co s& KBCB chuén bi hd so ky hop déng KCB BHYT quy dinh tai Diéu 16
Nghi dinh s6 146/2018/ND-CP.

- Diéu kién ky hop dong KCB BHYT d6i véi co sé KCB quy dinh tai Diéu 17
Nghi dinh sb 146/2018/ND-CP.

- Ky hop déng KCB BHYT quy dinh tai Biéu 18 Nghi dinh s6 146/2018/ND-CP.

b. Yéu cdu ddi véi co quan BHXH

- Ky hop ddng KCB theo Mau sé 7 Phu lyc kém theo Nghj dinh s6 75/2023/ND-
CP.

- Thoi han ¢6 hiéu lyc ctia hop ddng KCB BHYT theo Khoan 2 Piéu 18 Nghj
dinh s6 146/2018/ND-CP.

- Co s6 KCB BHYT va co quan BHXH ¢6 trach nhiém bao dim quyén lgi cia
nguot bénh ¢6 thé BHYT theo quy dinh cia phap luat BHYT va khong lam gian doan
viée KCB d6i v6i nguoi bénh ¢ thé BHYT.

3.10. Co s& phap ly cia thu tuc hanh chinh:

- Luat BHYT s6 25/2008/QH12 ngay 14/11/2008 ctua Qudc hoi; Luat sb
46/2014/QH13 ngay 13/6/2014 ctia Qubc hoi sira dbi, bd sung mot s6 didu cua Luat
bao hiém vy té.

- Nghi dinh s6 146/2018/ND-CP ngay 17/10/2018, Nghi dinh s6 75/2023/ND-
CP 19/10/2023.

- Luat kham bénh, chira bénh sé 40/2009/QH12 ngay 23/11/2009.

- Quyét dinh s6 1895/1997/QD-BYT ngay 19/9/1997 cta Bd Y té vé viéc ban
hanh quy ché bénh vién.





Méu s6 7
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Déc 1ap - Ty do - Hanh phic

HQP PONG KHAM BENH, CHUA BENH BAO HIEM Y TE Nam 202...
(S6: /HPKCB-BHYT)"

Can cur B6 luat Dan su ngay .... thang .... ndm ....;
Cin cir Luat Bao hiém y t€ ngay ... thang ... ndm ...
Can cur Luat Kham bénh, chita bénh ngay .... thang .... ndm .....;

Can cir Nghi dinh s6 146/2018/ND-CP ngay 17 thang 10 nam 2018 ctia Chinh pha
quy dinh chi tiét va hudng dan bién phap thi hanh mot sé diéu cua Ludt Bao hiém
y t&; Nghi dinh s6 75/2023/ND-CP ngay 19 thang 10 nim 2023 clia Chinh ph sira
d6i, bd sung mot sé diéu ciia Nghi dinh s6 146/2018/NP-CP;

Can cr Quyéetdinhsé ....ngay ....thang ... ndm .....cua ..............cc..cooereinn, vé
viée quy dinh chirc ning, nhiém vu cua co s& kham bénh, chirabénh................... 2)

Can cir Quyét dinh s6...... ngay ....thang..nim ....cta ............................ V&
viéc quy dinh chirc ning, nhiém vu clia Bao hiém x4 hoi cap tinh/ huyén ® ...
Hémnay, ngay ......thang ..... ndm 202....tai ..................ccee , Chung t6i gdm:
Bén A Bao hiém xa hoi (Inh/hUyen) ...........cocooovooooeoeeoeeeeeeeeeee e,
PHAChI: s
DA Chi thir QI8N T .ot ee e,
Pién

thoal: .coooeerieeeeieriieeieea X, e
Tai khoan sd: .............. Tai NEAN NANG ... oo
Pai dign1aong (DAY .....o.oooiiiiii s

Chic vu Giam déc hoac Phé Giam dbéc (Gidy uy quyén
SO <o ngay ..... thang ...... nam 202........ )@

Bén B: (Tén co s& kham bénh, chita bénh Aodc co quan ky hop déng kham bénh,
chita beNh ). ... .o

1A G e
DA Chi thir QI8N U .ot ee e,

Piénthoat: .......cooovv F X e
17





18

Tai khoan s6: .....o.ooveveeere. Tai Kho bac nha nudc hode Ngdn hang ...................
Pai dign1a ong (DAY .....o.oooiiiiiie e
Chuc vy Giam dbc hogc Phé Giam déc (Gidy Gy quyén
$0: ..... ngay ... thang ... nim 202...)*

Sau khi thoa thuan, hai bén thong nhét ky két hop ddng kham bénh, chita bénh bao
hi€ém y t€ theo cac dieu khoan nhu sau:

Piéu 1. T4 chirc kham bénh, chira bénh

1. Béi tuong phuc vu:

Ngudi ¢6 tham gia bao hiém y té dén kham bénh, chita bénh tai co s& kham bénh,
chita bénh cia bén B.

2. Pham vi cung g dich vuy:

Bén B bao dam kham bénh, chira bénh bao hiém vy té theo quy dinh; thuc hién dau
thau mua sim thudc, hoa chét, vat tu y té bao dam ding quy dinh dé dap mg viéc
cung g dich vu k¥ thudt y t€ thudc pham vi chuyén mén k¥ thuit ciia co s kham
bénh, chita bénh va cac dich vy k¥ thuat theo quy dinh ctia phap luét ve kham bénh,
chira bénh va pham vi dugc huéng ctia ngudi tham gia bao hiém y té.

Piéu 2. Phuong thirc thanh to4n

Hai bén théng nhit cic phuong thirc thanh toan va thé hién cu thé vé dbi tuong,
pham vi (ghi rd phuong thic thanh todn): ...,

Piéu 3. Tam vng, thanh toan, quyét to4n

Hai bén thyuc hién viéc tam tmg, thanh quyét toan chi phi kham bénh, chira bénh
theo quy dinh tai Piéu 32 ctia Luit Bao hiém y té, Nghi dinh s6 146/2018/ND-CP
ngay 17 thang 10 nam 2018 ctia Chinh phi quy dinh chi tiét va hudng dan bién
phap thi hanh mét sé diéu ciia Luat Bao hiém y t&; Nghi dinh s6 75/2023/ND-CP
ngay 19 thang 10 ndm 2023 cua Chinh phu stra d61, bd sung mét s6 di€u ctia Nghi
dinh s0 146/2018/ND-CP va cac van ban lién quan theo quy dinh cua phap luat.
Piéu 4. Quyén va trach nhiém ciia bén A

1. Quyén cuia bén A:

a) Thuc hién ding theo quy dinh tai Diéu 40 cta Luat Bao hiém y té.

b) Yéu cau bén B bao dam thuc hién ndi dung quy dinh tai Khoan 2 Biéu 1 Hop dong
nay.

¢) Yéu c4u bén B cung cap tai liéu dé phuc vu cong tac giam dinh, bao gdm: hé so
bénh an, dé an lién doanh, lién két thuc hién dich vu k¥ thuét y t€, hop dong lam
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viée gitta co s& kham bénh, chira bénh va nguoi hanh nghé (néu ¢é); Quyét dinh
clia co quan ¢6 thAm quyén vé thuc hién Pé an hodc hop dong chuyén giao ky
thuat, hd trg y té cho tuyén dudi; danh muc dich vu k¢ thuat; danh muyc va gia
thudc, hoa chit, vat tuy té thude pham vi duge hudng ctia ngudi tham gia bao hiém
y té sir dung tai co s& kham bénh, chira bénh”.

d) Tir chdi thanh toan chi phi kham bénh, chita bénh bao hiém y té khong dung quy
dinh ho#ic khong diing véi ndi dung hop ddng nay.

2. Trach nhiém ctia bén A:

a) Thuc hién dung theo quy dinh tai khoan 5 Diéu 41 cua Luét Bao hiém y té va
cac Diéu 19, 20 va 21 Nghi dinh s6 146/2018/ND-CP ngay 17 thang 10 nam 2018
ctia Chinh phil va c4c viin ban sira d6i, bd sung, hoiic thay thé.

b) Thuc hi€én tam tmg cho bén B theo quy dinh tai khoan 1 Diéu 32 cua Luit Bao
hiém y té; truong hop hai bén chua thdng nhét vé két qua giam dinh, bén A van
thue hién tam g cho bén B theo quy dinh tai Di€u 32 cha Luat Bao hiem y te;

¢) Khdng yéu cau bén B kiém tra lai thong tin trén thé bao hiém y té ddi véi nhimg
ngudi bénh tham gia bao hiém y t& ¢4 dugc quyét toan chi phi khim bénh, chita
bénh qua ndm tai chinh;

d) Khong xuét toan hodc thu hdi chi phi ma bén B d4 str dung cho ngudi bénh va
da dugc co s¢ kham bénh, chita bénh hoan thi€n thl tuc thanh toan do1 véi trudong
hop thong tin trén thé bao hiem y t€ sai;

@) Tuan thii cac quy dinh clia phap lut vé kham bénh, chita bénh trong thyc hién
cOng tac giam dinh; chiu trach nhiém trudc phap luat vé ket qua giam dinh, thanh
quyét toan chi phi kham bénh, chita bénh bao hiém y té.

Piéu 5. Quyén va trach nhiém ciia bén B

1. Quyén cua bén B:

Thue hién theo quy dinh tai Diéu 42 cta Ludt Bao hiém y té;

2. Trach nhiém cia bén B:

a) Thuc hién theo quy dinh tai Piéu 43 cua Luat Bao hiém y té.

b) Chi dinh sir dung thudc, hoa chit, vat tu y t&, dich vu y t& dam bao hop ly, an
toan, hiéu qud; tranh lang phi, khong lam dung;

¢) Cung cip cho bén A céc tai lidu dé thuc hién cong tac giam dinh, bao gdm: hd
so bénh 4n; d¢ 4n lién doanh, lién két thyuc hién dich vu k¥ thuat y &, hop dong 1am
viée gitra co s& kham bénh, chita bénh va ngudoi hanh nghé (néu co); Quyét dinh
clia co quan c6 thim quyén vé thuc hién D& an hoic hop ddng chuyén giao ky
thuat, hd tro y té cho tuyén dudi, danh muc dich vu k¥ thuét; danh muc va gia
thude, hoa chat, vat tu y t€ thude pham vi dugc hudng ctia ngudi tham gia bao hiém
y té sir dung tai co s& kham bénh, chita bénh;
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d) Truomg hop c6 thay ddi danh muc dich vu k¥ thuat, danh muc va gia thude, hoa
cht, vat tu y té duoc cip c6 thAm quyén phé duyét va nhan sy trong thue hién cong
viéc thudc hop ddng phai thong bao bang vin ban cho bén A biét va cap nhat 1én
Cdng tiép nhan ciia Hé thong théng tin gidm dinh bao hiém y té;

@) Chiu trach nhiém trixéc phap luat vé cac hanh vi vi pham ciia bén B trong thye
hién chinh sach, phap lut vé bao hiémy t&.

Piéu 6. Théi han thye hién hop dong
Tirngay ...... thang ... nam 202... dén hét ngay 31 thang 12 nam 202...
Piéu 7. Co ché xir Iy vréng mic, tranh chap Hop dong

1. Néu ¢ bat ky vuéng méc, tranh chip nao lién quan dén viée thue hién hop déng,
hai bén s& cung nhau ban bac va gidi quyét trén nguyén tic tuan thi phap luat,
quyén va lgi ich hop phéap ciia cac bén va ciia nguoi bénh ¢6 tham gia bao hiém y
té va tinh than hop tac, tu thoa thuan, hoa giai.

2. Trwomg hop khong théng nhat duge thi cac bén kién nghi xir 1y vudng méc dén cip
quéan 1y nha nude ve bao hi€ém y t€ theo quy dinh tai khoan 4 Dicu 5, khoan 2 Diéu 8
Luét Bao hiém y té.

3. Néu tranh chap khong thé giai quyét dugc thi mot trong hai bén ¢ quyén khoi
kién tai Toa 4n theo quy dinh tai Pi€u 48 cia Luit Bao hiém y t€. Quyét dinh cua
Toa an 1a quyét dinh cudi cung dé hai bén thuc hién.

4. Trong thoi gian tranh chp, hai bén van phai bio dam khong 1am gian doan viéc
kham bénh, chira bénh ctia nguéi tham gia bao hiém y té.

5. Trudng hop ¢6 thay ddi hodc chim dut hop dong thi thyc hién theo quy dinh tai
diém e khoan 2 biéu 25 cua Luat Bao hiém y t€, Diéu 22 hoic Di¢u 23 Nghi dinh
50 146/2018/ND-CP ngay 17 thang 10 ndm 2018 cua Chinh phu.

Piéu 8. Cam két chung

1. Hai bén cam két thuc hién dung cac diéu khoan thoa thuan trong hop dong va
cac quy dinh cua phap luat.

2. Cac thong bao va théa thudn dugc thue hién béng van ban giri qua buu dién hodc
thu dién tir theo dia chi néu trong Hop dong nay.

3. Hai bén théng nhat tuan tha cac quy dinh va phdi hop trong viée tmg dung cong
nghé thong tin d¢ tao thuan loi trong gidm dinh va thanh quyét ton chi phi kham
bénh, chita bénh bao hiem y te.

4. Céc bén khong duge cung cap hodc dua thong tin 1am anh hudng dén uy tin va
quyén lgi ciia cac bén, anh hudng dén chinh sach, phap luat vé bao hiém y té.

5. Khi thyc hién cong tac kiém tra, bén A phai thong bao cho bén B trudc vé thoi
gian, nd1 dung ki€ém tra va duogc sy thong nhat cioa bén B.
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6. Cac théa thuan khac (néu ¢0) phai dugce hai bén ghi nhan thanh cac Phu luc cua
Hop ddng nay, nhung khéng trai quy dinh cta phap luat.

Hop déng ndy duoc 1ap thanh 04 (bdn) ban cé gia trj nhu nhau, mdi bén gitr 02
(hai) ban./.

PAI DIEN BEN B PAI DIEN BEN A
(Ky, ghi vé ho va tén, dong ddu) (K, ghi ré ho va tén, doéng ddu)
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Ghi chu:

(1): s6 hop ddng duge danh theo sb thir tu hop ddng trong mét nim, bit dau tir s6
01 vao ngay dau nam va két thuc vao ngay 31 thang 12 nam két thuc hop dong.
(2): ghi theo Quyét dinh thanh lap don vi hodc Quyét dinh phé duyét pham vi
chuyén mén cua don vi.

(3): ghi theo Quyét dinh thanh 1ap don vi.

(4), (5): ghi trong truong hop hai bén cir dai dién cho Giam ddc ky Hop dong.

* Ty theo diéu kién cua co s& kham bénh, chira bénh, co quan Bao hiém xa hoi
va c¢o s& kham bénh, chira bénh thong nhat bd sung ndi dung trong hop déng nhung
khong trai quy dinh cta phap luéat vé kham bénh, chita bénh va bao hiém y té.






BAO HIEM XA HQOI VIET NAM
BAO HIEM XA HOI tinh/huyén...
DANH SACH NGUOI THAM GIA BAO HIEM Y TE PANG KY KHAM
BENH, CHUA BENH BAN PAU TAL... (Tén co s¢ khdm chita bénh)

23

Mau sd 8

Tubi  |Pia chi Ghi cha
STT Ho va tén Ma thé BHYT
Nam | Nir
1
2
3
4
Ngay ..... thang ..... ndm .....

(K, ho vai tén, déng ddu)

Ghi chit: Danh sach theo mau nay duge chuyén dén co s kham bénh, chira bénh
béang file dién tir hodc ban ¢6 ky t€n dong dau ctia co quan BHXH.
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B. Thii tuc hanh chinh cip huyén

1. Cong bo thia tuc kham bénh, chira bénh bao hiém y té - Gidy hen
kham lai

1.1. Trinh ty thye hién:

a) Buoc 1: Poi véi ngwdi tham gia bao hiém y té

1. Nguoi tham gia bao hiém y té khi dén co s& kham bénh, chita bénh phai
Xuét trinh thé bao hiém y té ¢ anh hoic ciin cudc cong dan; treong hop xuat trinh
thé bao hiém y té chua cé anh thi phai xudt trinh thém maot trong cac gidy to tuy
than ¢ anh do co quan, t& chire ¢6 thAm quyén cdp hodic gidy xac nhdn cia cong
an cap x4 hodc gidy to khac ¢o xdc nhan cia co s& gido duc noi quan ly hoc sinh,
sinh vién; cac gidy t& chimg minh nhan than hop phap khac hoic gidy to dugc dinh
danh dién tir mirc d6 2 theo quy dinh tai Nghi dinh s6 59/2022/ND-CP ngay 05
thang 9 ndm 2022 cua Chinh phu quy dinh vé dinh danh va x4c thue dién tur, dbi
véi tré em dudi 6 tudi chi phai xut trinh thé bao hiém y t& (BHYT).

2. Truomg hop cdp ctru, ngudi tham gia BHYT duge kham chita bénh tai bat
ky co s kham chita bénh (KCB) nao va phai xuit trinh thé BHYT cing véi gidy
t0 quy dinh tai khoan 1 Budc 1 trudc khi ra vién.

3. Truomg hop chuyén tuyén diéu tri, ngudi tham gia BHYT phai ¢6 phai ¢é
Gidy chuyén tuyén kham bénh, chita bénh bao hiém y té, hd so chuyén vién cta co
s¢ KCB.

4. Truong hop kham lai theo yéu cau diéu tri, ngudi tham gia BHYT phai ¢o
Gidy hen kham lai clia co s& KCB.

5. Truomg hop vuot qua kha nang chuyén mon k¥ thuét thi co s¢ KCB BHYT
¢6 trach nhiém chuyén ngudi bénh kip thoi dén co sé KCB BHYT khéc theo quy dinh
vé chuyén tuyén chuyén mon k¥ thuat.

6. Mot sO trudng hop cu thé dbi véi ngudi tham gia BHYT:

6.1. Nguoi tham gia bao hiém y té khi kham bénh, chita bénh phai xuat trinh
thé bao hiem y te ¢6 anh hogc can cude cong dan; truong hop xuat trinh thé bao
hiém v té chua ¢6 anh thi pha1 Xudt trmh thém mot trong cac gidy to tuy than co
anh do €O quan, t6 chire c6 tham quyén cap hodc gidy x4c nhan cua cong an cap xa
ho#c gidy t& khac ¢6 xac nhan clia co s& giao duc noi quan 1y hoc sinh, sinh vién;
cac gidy tor chimg minh nhén than hop phap khac hoic gidy to duge dinh danh dién
tir mirc d6 2 theo quy dinh tai Nghi dinh s6 59/2022/ND-CP ngay 05 thang 9 nim
2022 cia Chinh phu quy dinh vé dinh danh va xac thue dién tur.

6.2. Tré em dudi 6 tudi dén KCB chi phai xuét trinh thé BHYT. Trudong hop
tré chua duoc cap thé BHYT thi phai xuét trinh ban sao gidy chimng sinh hoic ban
sao gidy khai sinh; truong hop phai diéu tri ngay sau khi sinh ma chwa c6 gidy
chimg sinh thi tha truéng co s¢ KCB va cha hodc me hodc ngudi giam hd caa tré
ky xac nhan vao hd so bénh an dé lam can cir thanh toan theo quy dinh tai khoan 1
Diéu 27 Nghi dinh s6 146/2018/ND-CP va chiu trach nhiém vé viéc xac nhin nay.
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6.3. Nguoi tham gia BHYT trong thoi gian ches cép lai thé, ddi thé BHYT
khi dén KCB phai xuét trinh T¢ khai thams gia, diéu chinh thong tin bao hiém xa
hoi, bao hiém y t& theo Mau TK 1-TS (Ban hanh kém theo Quyét dinh sb: 490/QD-
BHXH ngiy 28/03/2023 ciia Bao hiém x4 hgi Viét Nam) va mot loai gidy to chimg
minh vé nhan than cta ngudi do.

6.4. Ngudi da hién bo phan co thé dén kham bénh, chira bénh phai xuét trinh
cac gidy to quy dinh tai diém (1) hodc diém (3) néu trén. Trudng hop phai diéu tri
ngay sau khi hién thi thi trudng co sé KCB noi ldy b phéan co thé va ngudi bénh
hozc than nhan ctia ngudi bénh ky xac nhan vao hd so bénh an dé lam cin cit thanh
toan theo quy dinh tai khoan 2 Piéu 27 Nghi dinh sé 146/2018/ND-CP va chiu
trach nhiém vé viéc xac nhan nay.

6.5. Truong hop chuyén tuyén KCB, nguoi tham gia BHYT phai xuét trinh
hd so chuyén tuyén cia co s& KCB va Gidy chuyén tuyén theo Mau s6 6 Phy luc
ban hanh kém theo Nghi dinh s§ 75/2023/ND-CP. Trudong hop gidy chuyén tuyén
c6 gia tri stir dung dén hét ngay 31 thang 12 nim duong lich nhumg dot diéu tri chua
két thuc thi dugce sir dung Gidy chuyén tuyén dé dén hét dot diéu tri.

Truong hop kham lai theo yéu cau diéu tri, nguoi tham gia BHYT phai ¢6
Gidy hen kham lai ciia co sé KCB theo Mau s 5 Phu luc ban hanh kém theo Nghi
dinh s6 75/2023/ND-CP.

6.6. Truomg hop cap ciru, nguoi tham gia BHYT duge dén KCB tai bét ky co
s& KCB nao va phai xuit trinh cdc gidy t quy dinh tai khoan 6, Piéu 1 Nghi dinh sd
75/2023/ND-CP hodc khoan 2 hoic khoan 3 Piéu 15 Nghi dinh s6 146/2018/ND-
CP trude khi ra vién. Khi hét giai doan cap cim, ngudi bénh duge co s¢ KCB lam thu
tuc chuyén dén khoa, phong diéu tri khac tai co so KCB d6 dé tiép tuc theo doi, diéu
tri hodc chuyén tuyén dén co s KCB khac thi dugce x4c dinh 1a ding tuyén KCB.

6.7. Nguoi tham gia BHY'T trong thot gian di cong tac, lam viéc Iuu dong, hoc
tap trung theo cac hinh thire dao tao, chuong trinh dao tao, tam tr duge KCB ban dau
tai co s¢ KCB cung tuyén chuyén mon ky thuét hodic twong duong vdi co sé ding ky
KCB ban dau ghi trén thé BHYT va phai xuét trinh cac gidy to quy dinh tai khoan 6,
Diéu 1 Nghi dinh s6 75/2023/ND-CP hotc khoan 2 hosc khoan 3 Diéu 15 Nghi dinh
sO 146/2018/NP-CP va mét trong cac gidy t& sau ddy (ban chinh hoic ban sao): gidy
cong tac, quyét dinh ctr di hoc, thé hoc sinh, sinh vién, gidy & chimg minh dang ky
tam tru, gidy chuyén trudng.

b) Buwéc 2: Poi véi co sé kham chira bénh

- T) chitc kham chita bénh bao d¢am chét lwong véi thi tuc don gian, thuan
tién cho ngudi tham gia BHYT.

- Tiép nhan ngudi bénh ¢o thé BHYT vao co sé kham chira bénh dé chan
doan va diéu tri.

1.2. C4ch thire thwe hién: Tryc tiép tai co s& kham chita bénh.

1.3. Thanh phén, s6 lwong hd so:

- Thé BHYT va gidy t& chimg minh vé nhan than cua ngudi do; dbi véi tré
em dudi 6 tudi chi phai xuét trinh th¢ BHYT.
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- Ban sao gidy chimg sinh hodc ban sao giay khai sinh doi vdi tré em duéi 6
tudi.

- T& khai tham gia, diéu chinh théng tin bao hiém x4 hoi, bio hiém y té theo
Miu TKI1-TS (Ban hanh kém theo Quyét dinh sé: 490/QD-BHXH ngay
28/03/2023 cua Bao hiém xa hoi Viét Nam).

- Mau s6 5. Gidy hen kham lai.

- Mau s6 6. Gidy chuyén tuyén kham chira bénh BHYT.

- Hd so chuyén tuyén ctia co s kham chita bénh BHYT.

1.4. Thoi han gidi quyét: Sau khi xuét trinh thé va thanh phan ho so, ¢o so
kham bénh, chita bénh bao hiém y té giai quyét ngay.

1.5. Poi twong thwe hién thi tuc hanh chinh: Nguoi bénh ¢6 thé BHYT.

1.6. Co quan thye hién thu tuc hanh chinh: Co sé& kham chira bénh.

1.7. Két qua the hién thii tuc hanh chinh: Nguoi bénh ¢6 thé BHYT dugc
giai quyét quyén lgi KCB BHYT.

Phi, 1¢ phi: gia dich vy kham bénh, chita bénh bao hiém y té giita cac bénh
vién cing hang trén toan qudc

1.8. Tén miu don, mau to khai (Pinh kém ngay sau thi tuc nay):

- T& khai tham gia, diéu chinh théng tin bao hiém x4 hoi, bio hiém y té theo
Miu TKI1-TS (Ban hanh kém theo Quyét dinh sbé: 490/QD-BHXH ngay
28/03/2023 ctia Bao hiém xa hoi Viét Nam).

- Mau s6 5. Gidy hen kham lai ban hanh kém theo Nghi dinh s6 75/2023/ND-
CP.

- Mau sb 6. Gidy chuyén tuyén KCB BHYT ban hanh kém theo Nghi dinh
s0 75/2023/ND-CP.

1.9. Yéu ciu, diéu Kkién thi tuc hanh chinh:

1. Yéu cau doi véi nguci bénh cé thé BHYT

Ho so bénh 4n d6i v6i ngudi bénh ¢6 thé BHYT.

2. Yéu cdu doi véi co s¢ KCB

- Nguoi bénh ¢6 thé BHYT hop 1€

- Péi voi co so KCB, co quan BHXH khong dugc quy dinh thém thi tuc KCB
BHYT ngoai cac thi tuc quy dinh tai Diém 6 néu trén. Truomg hop co s& KCB, co
quan BHXH can sao chup thé BHYT, c4c gidy t& lién quan dén KCB ctia ngudi bénh
dé phuc vu cho cdng tac quan ly thi phai tr sao chup, khéng duoc yéu cAu ngudi bénh
sao chyp hodc chi tra cho khoan chi phi nay.

- Kiém tra ding quy dinh tai Diéu 27, 28 Luat BHYT, Diéu 15 Nghi dinh
sO 146/2018/ND-CP, khoan 6 Piéu 1 Nghi dinh sb 75/2023/ND-CP va tiép nhan
ngudi bénh ¢6 thé BHYT vao co s& KCB dé chan doan va diéu tri.

- TH chirc viée cap ciru, KCB kip thdi cho ngudi bénh; Thye hién quy dinh
vé chuyén mén k¥ thuat va cac quy dinh khac cia phap luat ¢6 lién quan theo quy
dinh tai Khoan 1, Khoan 2 Piéu 53 Luat KCB.

1.10. Co s& phap 1y cua thi tuc hanh chinh:
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- Luit BHYT s6 25/2008/QHI12 ngiy 14/11/2008 ciia Qubc hoi; Ludt sb
46/2014/QH13 ngay 13/2014 cta Qudc hoi stra doi, bd sung mot s6 diéu ctia Luat BHYT.

- Nghi dinh s6 146/2018/ND-CP ngay 17/10/2018, Nghi dinh sb
75/2023/ND-CP.

- Luat kham bénh, chira bénh sb 40/2009/QH12 ngay 23/11/2009.

- Quyét dinh s6 1895/1997/QB-BYT ngay 19/9/1997 cua Bo Y té vé viée
ban hanh quy ché bénh vién.

- Thong tw 22/2023/TT-BYT ngay 17 thang 11 ndm 2023 ciia B trudng B
Y té vé Quy dinh théng nhit gia dich vu khadm bénh, chita bénh bao hiém y té giira
cac bénh vién cing hang trén toan qudc va huéng dan ap dung gia, thanh toan chi
phi kham bénh, chita bénh trong mot sb truomg hop do B trudng BO Y té ban hanh





28

Mau TK1-TS
(Ban hanh kem theo Quyét dinh so6: 490/Qb-BHXH
ngay 28/03/2023 cua BHXH Viét Nam)

BAO HIEM XA HOI VIETNAM  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Pgc 1ap - Tu do - Hanh phic

TO KHAI
THAM GIA, PIEU CHINH THONG TIN BAO HIEM XA HOQI, BAO HIEM Y TE

I. Ap dung ddi véi ngudi tham gia tra ciru khong thdy ma s6 BHXH do co' quan
BHXH cép

[01]. Ho va tén (viét chitinhoa):................................ [02]. Gidi tinh:...............
[03]. Ngay, thang, nam sinh:......./....../.......[04]. Qudc tich:.............ccceeivvunnn.
(i1 014 - — [06]. S6 CCCD/DDCN/HO chibu: ....ooovveevieeeieeen,
074 M 2150157 1 To | LA ——— T ———— [08]. Email (néu ¢0): . .ovvveveneeineeannnn.
[09]. Noi dang ky khai sinh: [09.1]. Xa&:....... D9 2) RO oo cnsossmmnemmmmmnammmses
[09.3]. TR .ot

[10]. Ho tén cha/me/giam ho (doi véi tré em diedi 6 tu0i): ..............oveeeeeeeeeee .

[11]. Pang ky nhan két qua giai quyét thu tuc hanh chinh:
[11.1] Nhan s6 BHXH, thé BHYT ban dién tir: [_]
[11.2]. Nhn s& BHXH, thé BHYT ban gidy, dia chi: [

[11.2a]. S6 nha, duong/phd, thOn/XOM:. ... ... oee e
[11.2b]. XH: vnvnnansmmmmasin 1126, Huvetit. s [11.2d].
TIALE = oo ottt e

[12]. K& khai Phu lyc Thanh vién ho gia dinh (phu luc kém theo) d6i véi nguoi tham gia
tra ciru khong thay ma s6 BHXH va nguoi tham gia BHYT theo ho gia dinh dé giam trir
mirc dong.

I1. Ap dyng doi véi ngudi tham gia da c6 ma s BHXH dé nghj diing ky, diéu chinh
théng tin ghi trén s6 BHXH, thé BHYT

[18]; MaE0 BHEH o s s s missieiass [14]. Piéu chinh thong tin
ca nhan:

[14.1]: Ho VA T8, (Vidt ehlR in Hoa)s iooivsssnicsmsmisms st [14.2]. Giéi
1111 1 TSROSO PR URTRRRPPRPRR

[14.3]. Ngay, thang, nam sinh: .......... L F ssvonanass [14.4]. Noi dang ky khai sinh:
I s sssumvmvnons iR AR HOSRH coovmmamsmsasvensssnimt TS scsossemsonmsesmmamssenm

[14.5]. S6 CCCD/PDCN/H$ chiéu:
[15]. Mirc tién dOng: ........o.ccoovvvvveene [16]. Phuong thirc @ONE: ........ooooovveeeeeeeeen.
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[17]. Noi dang ky kham, chita bénh ban GAU: ...........co.cooovvoivmvreeieeeeeieee oo

[18]. Noi dung thay d6i, YU AU KRAC ........oovovmieieeeeeeeeeeeeeee e

[19]. HO SO KEM thEO (FIEU COJ: oot e se s s es e rees s
XACNHANCUABONVI ... , Hgay ... thing .. .. nam .. .. .

Ghi chii: Ngwoi tham gia tra cieu md s6é BHXH tai dia chi: https://baohiemxahoi.gov.vn.





Phu luc Thanh vién h gia dinh "
(Ap dung doi véi: Ngieoi tham gia tra cieu khong thdy md s6 BHXH,; Ngieoi tham gia BHYT theo h¢ gia dinh dé giam trir mirc déng;
Tré em ddi 6 tuoi thwe hién cdp thé BHYT lién thong dit liéu véi B Tuw phdp)

HO VA 181 CHU RO oo s e SO CCCD/DDCN ... s s os
M4 s6 ho Iadinh:. ... Pienthoat NENhE: oo
Dia chi theo noi thudng trit hodc tam tri. S6 nha, duong phé, tap B8, e
ThON (BAR, 10 AR PROY: .o XA (PIEONG, ThE 17GN): oo
Huyén (qudn, Tx, Tp thuoc R} ..o Tinh (Tp thudc Trung woRG): ..ccocoovvieieciririnciiecircrrce e
Bang théng tin thanh vién h¢ gia dinh:
. Moi £
. K Ngay - £ A So
Stt Ho va tén Ma so thang | G101 | Quoc Dan | o 0 isng ky khai sinh | 9“2" | CCCD/PDCN/ | Ghi chi
BHXH _U5 | tinh | tich | tde hé véi .
nam sinh ) .y A H¢ chiéu
chu ho
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
......... , ngay ... ... thang .. .. nam ... ... ...

¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢
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Miu s6 5
CO QUAN CHU QUAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

X (SYT/....) ] Dgc 13p - Ty do - Hanh phiic
TEN CO Sp KHAM o —— ]
BENH CHUA BENH

i
GIAY HEN KHAM LAI
Ho tén ngudi bénh: ........cooooviiiiii i Nam o Nir o
Sinhngay ............... thang ........ NAM ..o
NOL BT connms s i s e s e S R ST s
S8 the DA0 MIEM Y 167 ...,
Thoi han sir dung cua thé bao hiém y té dén ngay. ... thang .... Nam......
Hét thoi han: Khéng xac dinh dugc thoi han:
Kham bénh: ngay ...... thang ... nam 202...
Vao vién: ngay ...... thang ... nam 202..;
Xac dinh ly do khi nguoi bénh vao vién:
Cap ciru: 1:] Dung tuyén: hong ding tuyén:
Ra vién: ngay ...... thang ... nam 202........
AL R (11—
BEN KEM thE0: .o e
Hen kham lai vao ....... gio ...... ngay ...... thang .... nam 202... hoac dén bat ky

thoi gian nao trude ngay hen kham lai néu c¢6 dau hiéu (triéu ching) bat thuong. Truong
hop qua thoi gian hen kham lai, trong thoi gian 10 ngay ké tir ngay dugc hen kham lai,
nguoi bénh lién h¢ nhan vién y té dé dang ky lich kham phu hop hoac tu dén kham lai.

Gid'y hen kham lai chi c6 gid tri su dung mot lan ké tir thoi diém cd'p gid'y hen kham
lai nay./.

BAC SI, Y ST KHAM BENH PAI DIEN CO SO KHAM BENH,
(K5 12n) CHUA BENH

...., ngay ... thang .... nam ... (Ky tén, déng dau)

2. Cong bo thii tuc kham bénh, chira bénh bio hiém y té - Gidy chuyén tuyén
kham bénh, chira bénh béo hiém y té
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2.1. Trinh ty thye hién:

a) Buwoc 1: Pbi voi ngudi tham gia bao hiém y té

1. Nguoi tham gia bao hiém y te khi dén co so kham bénh, chita bénh phai
Xuét trinh thé bao hiém y té c6 anh hoidc cin cude cong dan; trudng hop Xuat trinh
thé bao hiém y té chua cé anh thi phal xudt trmh them mot trong cac gidy tor tuy
than ¢ anh do co quan, t& chire ¢6 thAm quyén cdp hodic gidy xac nhdn cia cong
an cap x4 hodc gidy to khac ¢o xdc nhan cia co s& gido duc noi quan ly hoc sinh,
sinh vién; cac gidy t& chimg minh nhan than hop phap khac hoic gidy to dugc dinh
danh dién tir mirc d6 2 theo quy dinh tai Nghi dinh s6 59/2022/ND-CP ngay 05
thang 9 nam 2022 ciia Chinh phul quy dinh vé dinh danh va xéc thyc dién tir, dbi
véi tré em dudi 6 tudi chi phai xut trinh thé bao hiém y t& (BHYT).

2. Truomg hop cp ctru, ngudi tham gia BHYT duge kham chita bénh tai bat
ky co s kham chita bénh (KCB) nao va phai xuit trinh thé BHYT cung véi gidy
t0 quy dinh tai khoan 1 Budc 1 trudce khi ra vién.

3. Trudng hop chuyén tuyén diéu tri, ngudi tham gia BHYT phai c6 phai co
Gidy chuyén tuyén kham bénh, chita bénh bao hiém y té, hd so chuyén vién cta co
s¢ KCB.

4. Truong hop kham lai theo yéu cau diéu tri, ngudi tham gia BHYT phai ¢o
Gidy hen kham lai clia co s& KCB.

5. Truomg hop vuot qua kha nang chuyén mon ky thuét thi co s¢ KCB BHYT
¢6 trach nhiém chuyén ngudi bénh kip thoi dén co sé KCB BHYT khéc theo quy dinh
vé chuyén tuyén chuyén mon k¥ thuat.

6. Mot s6 trudng hop cu thé dbi véi ngudi tham gia BHYT:

6.1. Nguoi tham gia bao hiém y té khi kham bénh, chita bénh phai xuat trinh
thé bao hiém y té c6 anh ho#ic ¢cin cude cong dan; truong hop xuét trinh thé bao
hiém v té chua c6 anh thi phai xudt trinh thém mét trong cic gidy t& tuy than co
anh do co quan, t& chirc ¢6 thAm quyén cap hodc gidy xac nhdn ctia cong an cap xa
hoac giéy to khac ¢6 xac nhan cta co s& gido duc noi quan ly hoc sinh, sinh vién;
cac gidy tor chimg minh nhén than hop phap khac hoic gidy to duge dinh danh dién
tir mirc d6 2 theo quy dinh tai Nghi dinh s6 59/2022/ND-CP ngay 05 thang 9 nim
2022 cia Chinh phu quy dinh vé dinh danh va xac thue dién tur.

6.2. Tré em dudi 6 tudi dén KCB chi phai xuét trinh thé BHYT. Trudong hop
tré chua duge cap thé¢ BHYT thi phai xuét trinh ban sao gidy chimg sinh hodc ban
sao gidy khai sinh; truong hop phai diéu tri ngay sau khi sinh ma chwa c6 gidy
chung sinh thi thu trudng co s¢ KCB va cha hodc me hodc ngudi giam hd cua tré
ky xac nhan vao hd so bénh an dé lam can cir thanh toan theo quy dinh tai khoan 1
Piéu 27 Nghi dinh s6 146/2018/ND-CP va chiu trach nhiém vé viéc xac nhan nay.

6.3. Nguoi tham gia BHYT trong thoi gian ché cip lai thé, ddi thé BHYT
khi ¢én KCB phai xuét trinh T& khai thams gia, diéu chinh thong tin bao hiém x4
hoi, bao hiém y té theo Mau TK 1-TS (Ban hanh kém theo Quyét dinh sb: 490/QD-
BHXH ngay 28/03/2023 ctia Bao hiém xa hoi Viét Nam) va mét loai gidy to chimg
minh vé nhan than cta ngudi do.
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6.4. Ngudi da hién bo phan co thé dén kham bénh, chira bénh phai xuét trinh
cac gidy to quy dinh tai diém (1) hodc diém (3) néu trén. Trudng hop phai diéu tri
ngay sau khi hién thi thi trudng co sé KCB noi 1y b phéan co thé va ngudi bénh
hozc than nhan ctia ngudi bénh ky xac nhan vao hd so bénh an dé lam cin ctt thanh
toan theo quy dinh tai khoan 2 Diéu 27 Nghi dinh s6 146/2018/ND-CP va chiu
trach nhiém vé viéc xac nhan nay.

6.5. Truong hop chuyén tuyén KCB, nguoi tham gia BHYT phai xuét trinh
hd so chuyén tuyén cia co s& KCB va Gidy chuyén tuyén theo Mau s6 6 Phy luc
ban hanh kém theo Nghi dinh s§ 75/2023/ND-CP. Truong hop gidy chuyén tuyén
c6 gia tri sir dung dén hét ngay 31 thang 12 nim duong lich nhumg dot diéu tri chua
két thue thi dugce str dung Gidy chuyén tuyén dé dén hét dot diéu tri.

Truong hop kham lai theo yéu cau diéu tri, nguoi tham gia BHYT phai ¢6
Gidy hen kham lai ciia co sé KCB theo Mau s 5 Phu luc ban hanh kém theo Nghi
dinh s6 75/2023/ND-CP.

6.6. Truomg hop cép ciru, nguoi tham gia BHYT duge dén KCB tai bét ky co
s& KCB nao va phai xudt trinh cdc gidy & quy dinh tai khoan 6, Piéu 1 Nghi dinh sd
75/2023/ND-CP hogc khoan 2 hoic khoan 3 Piéu 15 Nghi dinh s6 146/2018/ND-
CP trude khi ra vién. Khi hét giai doan c4p clm, ngudi bénh duge co s¢ KCB lam thu
tuc chuyén dén khoa, phong diéu tri khac tai co s KCB d6 dé tiép tuc theo doi, diéu
tri hodc chuyén tuyén dén co s KCB khac thi dugce x4c dinh 1a ding tuyén KCB.

6.7. Nguoi tham gia BHY'T trong thot gian di cong tac, lam viéc Iuu dong, hoc
tap trung theo cac hinh thire dao tao, chuong trinh dao tao, tam tri duge KCB ban dau
tai co s& KCB cung tuyén chuyén mén ky thuat hoic trong duong voi co sé diing ky
KCB ban dau ghi trén thé BHYT va phai xuét trinh cac gidy to quy dinh tai khoan 6,
Diéu 1 Nghi dinh s6 75/2023/ND-CP hotc khoan 2 hoc khoan 3 Diéu 15 Nghi dinh
sO 146/2018/ND-CP va mét trong cac gidy t& sau ddy (ban chinh hoic ban sao): gidy
cong tac, quyét dinh ctr di hoe, thé hoc sinh, sinh vién, gidy & chimg minh dang ky
tam tru, gidy chuyén trudng.

b) Buwéce 2: Poi véi co sé kham chira bénh

- T) chitc kham chita bénh bao d¢am chét luong véi thi tuc don gian, thuan
tién cho ngudi tham gia BHYT.

- Tiép nhan ngudi bénh ¢o thé BHYT vao co s& kham chira bénh dé chan
doan va diéu tri.

2.2. Cach thire thwe hién: Tryc tiép tai co s kham chita bénh.

2.3. Thanh phin, s6 hrong hd so

- Thé BHYT va gidy t& chimg minh vé nhan than cua ngudi do; dbi véi tré
em dudi 6 tudi chi phai xuét trinh th¢ BHYT.

- Bansao giay chimng sinh hoc ban sao giay khai sinh d0i vdi tré em dusi 6
tuoi.

- T& khai tham gia, diéu chinh thong tin bao hiém xa hoi, bao hiém y té theo
Miu TKI1-TS (Ban hanh kém theo Quyét dinh sb: 490/QP-BHXH ngay
28/03/2023 cua Bao hiém xa hoi Viét Nam).
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- Mau s6 5. Giay hen kham lai.

- Mau s6 6. Gidy chuyén tuyén kham chira bénh BHYT.

- Hd so chuyén tuyén ctia co s kham chita bénh BHYT.

2.4. Théi han giai quyét: Sau khi xuat trinh thé va thanh phan hd so, co s¢
kham bénh, chira bénh bao hiém vy té giai quyét ngay.

2.5. Pdi twong thue hién tha tuc hanh chinh: Ngudi bénh c6 thé BHYT.

2.6. Co quan thye hién thu tuc hanh chinh: Co sé kham chira bénh.

2.7. Két qua thuwe hién thii tuc hanh chinh: Ngudi bénh ¢6 thé BHYT dugce
giai quyét quyén lgi KCB BHYT.

Phi, 1¢ phi: gia dich vy kham bénh, chita bénh bao hiém y té giita cac bénh
vién cing hang trén toan qudc

2.8. Tén méu don, mau to khai (Dinh kém ngay sau thii tuc nay):

- T& khai tham gia, diéu chinh théng tin bao hiém x4 hoi, bio hiém y té theo
Miu TKI1-TS (Ban hanh kém theo Quyét dinh sé: 490/QD-BHXH ngay
28/03/2023 ctia Bao hiém xa hoi Viét Nam).

- Mau s6 5. Gidy hen kham lai ban hanh kém theo Nghi dinh s6 75/2023/Nb-
CP.

- Mau sb 6. Gidy chuyén tuyén KCB BHYT ban hanh kém theo Nghi dinh
s0 75/2023/ND-CP.

2.9. Yéu ciu, diéu Kién thii tuc hanh chinh:

1. Yéu cau doi véi nguci bénh cé thé BHYT

Ho so bénh 4n d6i v6i ngudi bénh ¢6 thé BHYT.

2. Yéu cdu dbi véi co s¢ KCB

- Nguoi bénh ¢6 thé BHYT hop 1€

- Péi voi co so KCB, co quan BHXH khong dugc quy dinh thém thi tuc KCB
BHYT ngoai cac thi tuc quy dinh tai Diém 6 néu trén. Truomg hop co s& KCB, co
quan BHXH can sao chup thé BHYT, c4c gidy t& lién quan dén KCB ctia ngudi bénh
dé phuc vu cho cdng tac quan ly thi phai tr sao chup, khéng duoc yéu cAu ngudi bénh
sao chup hodc chi tra cho khoan chi phi nay.

- Kiém tra ding quy dinh tai Diéu 27, 28 Luat BHYT, Diéu 15 Nghi dinh
sO 146/2018/ND-CP, khoan 6 Piéu 1 Nghi dinh sb 75/2023/ND-CP va tiép nhan
ngudi bénh ¢6 thé BHYT vao co s6 KCB dé chan doan va diéu tri.

- T4 chire viée ¢ip ctru, KCB kip thoi cho ngudi bénh; Thye hién quy dinh
vé chuyén mén k¥ thuat va cac quy dinh khac cia phap luat ¢6 lién quan theo quy
dinh tai Khoan 1, Khoan 2 Diéu 53 Luat KCB.

2.10. Co s& phap ly cua thu tuc hanh chinh:

- Luat BHYT s6 25/2008/QH12 ngay 14/11/2008 cua Qudc hoi; Luat sb
46/2014/QH13 ngay 13/2014 ctia Qubc hoi sira d6i, bd sung mot sé diéu cia Luat
BHYT.

- Nghi dinh s6 146/2018/ND-CP ngay 17/10/2018, Nghi dinh sb
75/2023/ND-CP.

- Luat kham bénh, chira bénh sb 40/2009/QH12 ngay 23/11/2009.
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- Quyét dinh s6 1895/1997/QD-BYT ngay 19/9/1997 cua Bo Y té vé viée
ban hanh quy ché bénh vién.

- Thong tw 22/2023/TT-BYT ngay 17 thang 11 nadm 2023 cia B trudng B
Y té vé Quy dinh théng nhit gia dich vu khidm bénh, chita bénh bao hiém y té giira
cac bénh vién cung hang trén toan qudc va huéng dan ap dung gia, thanh todn chi
phi kham bénh, chita bénh trong mot sb truomg hop do B trudng BO Y té ban hanh
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Miu s6 6

COQUANCHU  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM  S6 Hd so: .......
QUAN (SYT..) Poc lap - Tu do - Hanh phiic Viao s6 chuyén
TEN COSOKHAM s tuyén sb: ........
BENH, CHUA
BENH

S6: ..../202../GCT

GIAY CHUYEN TUYEN KHAM BENH, CHUA BENH BAO HIEM Y TE

G111 1) o S OO SR

Co s kham bénh, chtra benh: .......ovvvvieeeeeeeee e tran trong gioi thiu:
-Hovatén ngudibénh: ... Nam/Nir: ......... Nam sinh: ...............
o O JE: 1o 1| ENUOTTTO O SUR RO ORTRORRSORR
b il 7 T —— Quéc | B -
- Nghé 151111 ¢ A S DO TS [ 80 scnomnssummnmasiennssmns
= SO the BAO TG Y €1 ..ot
- Thoi han str dung cua thé bao hiém y té dén ngay ... thang ... Nam...........
Hét thoi han: Khong x4c dinh duoc thoi han:
- Di dugc kham bénh, diéu tri:

* Tal: oo (Tuyén .............. ) tir ngay ...... thang ..... nam
202... deN NERY .. viv0: thang ........ nam 202....

Gl L R —————— (Tuyén ............. ) tir ngay ..... thang ........ nim
202... dén ngay .......... thang ... nam 202...
TOM TAT BENH AN
- D4u hiéu 1am SATIZ. ettt eteeeeee ettt e et ettt e et e et eb e e bt ete e ne et e enae ettt s e e
- Két qua xét nghi€m, can 1am SANG:............cc.oeeviieeiiiiiiieieeeie e e





- Phuong phap, thu thuat, k¥ thuat, thude da sir dung trong diéu tri: ..................
- Tinh trang ngudi bénh 1 chuyen tuyen:..........co.vvoveereieeeeeeeeee oo,

- Li do chuyén tuyén: Khoanh tron vao muyc 1 hodc 2 1y do chuyén tuyén. Truong hop
chon muc 1, danh dau (X) vao 6 tuong tng.

(1) Pu diéu kién chuyén tuyén:

a) Phir hop véi quy dinh chuyén tuyén : L]

b) Khong phii hop voi kha ndng dap 1eng cua co so kham bénh, chira bénh. []
(2) Theo yéu cau ciia nguoi bénh hodc nguoi dai dién hop phap cua nguoi bénh.

= HUONE QU LT ..o,
- Chuyén tuyén hoi: ..... gio .... phit, ngay .... thang ..... nam 202.........................
- Phuong tién van chuyén: .....................................................................................
- Ho tén, chitc danh, trinh d¢ chuyén mén cua nguoi h téng (néu [470) U
Ngay .... thang .... nam 202...
BAC SI, Y SY KHAM, NGUOI CO THAM QUYEN
PIEU TRI - CH;UYEN TUYEI?J . )
(Ky va ghi 16 ho tén) (Ky tén, dong ddu cz;)aA c;}r) $0 kham bénh, chira
én

(*). Nguoi bénh di kham bénh, chira bénh ding tuyén chuyén mon ky thuat trong kham
bénh, chira bénh bao gdm duge chuyén 1én tuyén trén hodc chuyén vé tuyén dudi hodc

chuyén gitra cac co s¢ kham bénh, chira bénh trong cung tuyén theo quy dinh cua phap
luat
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3. Tén thui tuc: Hop ddng kham bénh, chira bénh bao hiém y té giira co
s& kham chira bénh va co quan Bio hiém xa hoi (sira ddi b sung Miu s6 7.
Hop dong KCB BHYT)

3.1. Trinh ty thyc hién:

a) Buwoc 1: Déi véi co sé KCB BHYT

- Co s& KCB chuan bi hd so ky hop dong KCB BHYT theo quy dinh tai
Khoan 1 Biéu 16 Nghi dinh s6 146/2018/ND-CP va nop 01 bd hd so theo quy dinh
tai Khoan 1 Piéu 16 Nghj dinh s 146/2018/ND-CP dén co quan BHXH;

- Noi dung hop ddng, diéu kién ky hop ddng KCB BHYT dbi véi co s&
KCB theo quy dinh tai Piéu 17 Nghi dinh s6 146/2018/ND-CP.

- Ky hop déng KCB BHYT theo quy dinh tai Piéu 18 Nghi dinh sb
146/2018/ND-CP.

b) Budc 2: Béi véi co quan BHXH

- Trong thoi han 30 ngay, ké tir ngdy nhan di hé so hop 1¢ (theo ngay ghi
trén dau cong vin dén), co quan BHXH phai thye hién xong viéc xem xét hd so
va ky Hop d6ng. Truomg hop khong déng v ky hop ddng KCB BHYT thi phai ¢6
van ban tra 101 va néu rd ly do.

- Hop d¢6ng KCB BHYT duoe co s& KCB ky véi co quan BHXH theo Mau
s6 7 Phy luc ban hanh kém theo Nghi dinh sé 75/2023/ND-CP va Mau s6 8 (sau
khi ky hgp dong) Phu lyc ban hanh kém theo Nghi dinh s 146/2018/ND-CP.

3.2. Cach thire thwe hién: Truc tiép tai co s& kham chira bénh.

3.3. Thanh phén, s6 lwong hd so-

a, Thanh phan hd so:

- Cong vin dé nghi ky hop dong clia co sé KCB.

- Ban sao gidy phép hoat dong KCB do co quan nha nuée ¢ thim quyén
cap cho co s KCB.

- Ban chup ¢6 déng ddu cua co s& ddi véi quyét dinh phan hang bénh vién
ctia cAp ¢6 tham quyén (néu ¢o) hodc quyét dinh vé tuyén chuyén mon ki thuat cua
cAp c6 tham quyén ddi véi co s KCB ngoai ¢ong 1ap;

- Danh muc dich vu k¥ thuét y té, danh muc thude, héa chét, vat tu y té duoc
cap ¢6 thim quyén phé duyét (bing vin ban hoic file dién tr).

b, S& luong hd so: 01 bo.

3.4. Thoi han giai quyét: Trong thoi han 30 ngay, ké tir ngay nhan du hé so
hop 1€ (theo ngay ghi trén d4u cong viin dén).

3.5. P6i twgng thwe hién thi tuc hanh chinh: Co s¢ KCB BHYT.

3.6. Co quan thyc hién thu tuc hanh chinh: Co quan BHXH huyén.

3.7. Két qua thwc hién thi tuc hanh chinh: Hop déng KCB BHYT dugc
co s¢ KCB ky vo1 co quan BHXH theo Mau s6 7 Phu Iyc ban hanh kém theo Nghi
dinh s6 75/2023/ND-CP va Mau s6 8 (sau khi ky hgp ddng) Phu luc ban hanh kém
theo Nghi dinh s6 146/2018/ND-CP.

Phi, 1€ phi: Khong c6.

3.8. Tén miu don, mau to khai (Pinh kém ngay sau thi tuc nay):
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- Mau s6 7. Hop déng KCB BHYT ban hanh kém theo Nghi dinh sb
75/2023/ND-CP;

- MAu s6 8. Danh sach ngudi tham gia BHYT diing ky KCB ban d4u Phu Iyc
ban hanh kém theo Nghi dinh s 146/2018/ND-CP.

3.9. Yéu céu, diéu kién thi tuc hanh chinh:

a, Yéu cdu doi véi co s¢ KCB

- Co s& KBCB chuén bi hd so ky hop ddng KCB BHYT quy dinh tai Piéu
16 Nghi dinh s6 146/2018/NB-CP.

- Pidu kién ky hop ddng KCB BHYT di véi co s KCB quy dinh tai Diéu
17 Nghi dinh s6 146/2018/NB-CP.

- Ky hop dong KCB BHYT quy dinh tai Piéu 18 Nghi dinh s& 146/2018/ND-
CP.

b. Yéu cdu ddi véi co quan BHXH

- Ky hop dong KCB theo Mau sé6 7 Phy luc kém theo Nghi dinh s6
75/2023/ND-CP.

- Thoi han ¢6 hiéu luc cua hop déng KCB BHYT theo Khoan 2 Piéu 18
Nghij dinh s6 146/2018/ND-CP.

- Co s6 KCB BHYT va co quan BHXH c¢6 trach nhiém bao dam quyén loi
ctia nguoi bénh ¢6 thé BHYT theo quy dinh ctia phap luat BHYT va khong lam
gian doan viéc KCB d6i v6i ngudi bénh c6 thé BHYT.

3.10. Co s& phap ly cua thi tuc hanh chinh:

- Luat BHYT s6 25/2008/QH12 ngay 14/11/2008 cua Qudc hoi; Luat sb
46/2014/QH 13 ngay 13/6/2014 ctia Qudc hdi sira ddi, bo sung mot s6 diéu cuia Luat
bao hiém y té.

- Nghi dinh s6 146/2018/ND-CP ngay 17/10/2018, Nghi dinh sb
75/2023/ND-CP 19/10/2023.

- Luat kham bénh, chira bénh sb 40/2009/QH12 ngay 23/11/2009.

- Quyét dinh s6 1895/1997/QD-BYT ngay 19/9/1997 cuia Bo Y té vé viée
ban hanh quy ché bénh vién.






Mau sd 7

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DPoc 1ap - Tw do - Hanh phiic

HQP PONG KHAM BENH, CHUA BENH BAO HIEM Y TE Nam 202...
(S6: /HPKCB-BHYT)

Cén cur B6 luat Dan sy ngay .... thang ... ndm ....;
Cian cr Luat Bao hiém y té ngay ... thing ... nam ... ;
Can cur Luat Kham bénh, chira bénh ngay .... thang .... ndm .....;

Can ctr Nghi dinh s6 146/2018/NP-CP ngay 17 thang 10 ndm 2018 cta Chinh phu quy
dinh chi tiét va huéng dan bién phap thi hanh mot s6 diéu ctia Ludt Bao hiém y té; Nghi
dinh s6 75/2023/ND-CP ngay 19 thang 10 nim 2023 ctia Chinh phu sira d6i, b sung
mdt s§ didu ctia Nghi dinh sé 146/2018/ND-CP;

Can ctr Quyét dinh s6 .... ngdy ... thang ... DAM ... CUA .ovvveerrerrerrerreeee, vé
viéc quy dinh chire ndng, nhiém vu cua co sé kham bénh, chita bénh................... 2)

Cian ctr Quyét dinh s6...... ngay ...thang..ndm ... cla ............................ V&

viéc quy dinh chirc ning, nhiém vy ctia Bao hiém x4 hoi cap tinh/ huyén @ ...
HoOm nay, ngay ...... thang ...... ndm 202....tal .....cooovei , Chung t6i gdm:
Bén A B4o hiém x4 hoi (HNh/NUYEN) ...,

DA CRHLL oo et

Pia Chi thir GIEN 1T ..ot
Piénthoai: ........c..covvvviii FaX: e
Tai khoan s6: .............. Tai NGAN NANG ...,

Dai di€n 1A 0NG (DA): ..o

Chic vw Gidm ddc hoic Phé Giam ddc (Gidy 1y quyén
SO e ngdy ..... thang ...... ndm 202........ )@

Bén B: (Tén co s& kham bénh, chira bénh /odc co quan ky hop ddng kham bénh, chita
DN .. e,

B1a G0 e e e ar e
B1a Chl Tt L8 tUT, oo e e e e e e e aee s
Piénthoai: .....ccooovvvvvvveieeee, A oo,
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Tai khoan sb: .....oooovovoe. Tai Kho bac nha nudc sodc Ngan hang ...................
Pai di€n1a0ng (DA): ...ooovooiiiii e
Chic vy: Giam d6c hoic Phé Giam dbc (Gidy ay quyén
$0: ..... ngay ... thang ... nam 202...)®

Sau khi thoa thuén, hai bén théng nhat ky két hop dong kham bénh, chira bénh bao
hiem y t€ theo cac diéu khoan nhu sau:

Piéu 1. T6 chirc kham bénh, chira bénh

1. Béi tuong phuc vu:

Ngudi ¢6 tham gia bao hiém y té dén kham bénh, chita bénh tai co s& kham bénh, chita
bénh cua bén B.

2. Pham vi cung g dich v

Bén B bao dam kham bénh, chita bénh bao hiém vy té theo quy dinh; thuc hién ddu thau
mua sam thude, hoa chat, vat tu y té bao dam dung quy dinh dé dap ing viéc cung ing
dich vu k¥ thudt y t€ thugc pham vi chuyén moén k¥ thudt cia co s& kham bénh, chita
bénh va cac dich vu k¥ thuat theo quy dinh ctia phap luat vé kham bénh, chira bénh va
pham vi dugc hudng cua nguot tham gia bao hiém y té.

Piéu 2. Phwong thirc thanh todn

Hai bén thong nhit cac phwong thie thanh toan va thé hién cu thé vé déi tuong, pham
vi (ghi rd phuong thirc thanhtodn): ......................................

Piéu 3. Tam ng, thanh todn, quyét toan

Hai bén thyc hién viéc tam umg, thanh quyét toan chi phi kham bénh, chita bénh theo
quy dinh tai Diéu 32 ctia Luat Bao hiém y t€, Nghi dinh s6 146/2018/ND-CP ngay 17
thang 10 nam 2018 cua Chinh pht quy dinh chi tiét va huéng dan bién phéap thi hanh
mdt s6 diéu ctia Luat Bao hiém y té; Nghi dinh sé 75/2023/ND-CP ngay 19 thang 10
ndm 2023 cta Chinh phu sita d61, b sung mét s6 diéu ciia Nghi dinh s6 146/2018/ND-
CP va cac vin ban lién quan theo quy dinh ctia phap luét.

Piéu 4. Quyén va trach nhiém ciia bén A

1. Quyén cua bén A:

a) Thue hién ding theo quy dinh tai Piéu 40 cua Luat Bao hiém vy té.

b) Yéu cAu bén B bao dam thue hién ndi dung quy dinh tai Khoan 2 Piéu 1 Hop dong nay.
¢) Yéu cau bén B cung cap tai liéu dé phuc vy cong tac giam dinh, bao gdm: hd so bénh
an, d¢ an li€n doanh, lién ket thyre hién dich vu k¥ thuét y t€, hgp dong lam vige gilta
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co s& kham bénh, chita bénh va nguoi hanh nghé (néu ¢6); Quyét dinh cia co quan co
tham quyén vé thuc hién Pé 4an hodc hop dong chuyén giao ki thuat, hd tro y t€ cho
tuyén dudi; danh muc dich vu k thuat; danh muc va gia thude, héa chét, vat tu y té
thugc pham vi dugc hudng cua ngudi tham gia bao hiém y t€ sir dung tai co s¢ kham
bénh, chira bénh™.

d) Tl chéi thanh toan chi phi kham bénh, chita bénh bao hiém y té khong dung quy
dinh hodc khong ding vé ndi dung hop dong nay.

2. Trach nhiém ctia bén A:

a) Thue hién dung theo quy dinh tai khoan 5 DPiéu 41 cua Ludt Bao hiém y té va céc
Dicu 19, 20 va 21 Nghi dinh s6 146/2018/ND-CP ngay 17 thang 10 nam 2018 cua
Chinh phil va cac vin ban sira d6i, bd sung, hoic thay thé.

b) Thyuc hién tam tmg cho bén B theo quy dinh tai khoéan 1 Piéu 32 cua Luat Bao hiém
y té; truong hop hai bén chua thdng nhéat vé két qua giam dinh, bén A van thyc hién
tam ung cho bén B theo quy dinh tai Biéu 32 clia Luat Bao hiém y t¢;

¢) Khéng yéu cdu bén B kiém tra lai théng tin trén thé bao hiém y té dbi véi nhimg
ngudi bénh tham gia bao hiém y té da dugc quyét toan chi phi kham bénh, chita bénh
qua ndm tai chinh;

d) Khong xudt toan hodc thu hdi chi phi ma bén B da sir dung cho ngudi bénh va da
dugc co s& kham bénh, chita bénh hoan thién thil tuc thanh toan d6i véi truong hop
thong tin trén thé bao hiem y t€ sai;

d) Tuan thi cic quy dinh ctia phap luat vé kham bénh, chira bénh trong thyre hién cong
tac giam dinh; chiu trach nhiém trudc phap luat vé két qua giam dinh, thanh quyét toan
chi phi kham bénh, chita bénh bao hiem y t¢.

Piéu 5. Quyén va trach nhiém ciia bén B

1. Quyén cua bén B:

Thue hién theo quy dinh tai Diéu 42 cua Luét Bao hiém v té;

2. Trach nhiém cnia bén B:

a) Thuc hién theo quy dinh tai Diéu 43 cua Luat Bao hiém y té.

b) Chi dinh sir dung thube, héa chit, vét tu y té, dich vu y té dam bao hop 1y, an toan,
hi€u qua; tranh lang phi, khéng lam dung;

¢) Cung cdp cho bén A cac tai liéu dé thyc hién cong tac giam dinh, bao gdm: hd so
bénh an; dé an lién doanh, lién két thue hién dich vu k¥ thuét y t€, hop dong lam viéc
giita co s& kham bénh, chita bénh va ngudi hanh nghé (néu c6); Quyét dinh clia co
quan c6 tham quyen ve thyc hién D€ an hodc hop dong chuyen giao k¥ thuat, ho tro'y
té cho tuyén dudi; danh muc dich vu k¥ thuat, danh muc va gia thude, héa chat, vat tu
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y t€ thuéc pham vi duge hudng cta nguol tham gia bao hiém y té sir dung tai co s&
kham bénh, chira bénh;

d) Trudong hop c6 thay dbi danh muc dich vu k¥ thuat, danh muc va gia thube, hoa chit,
vét tu y té duoc cip c6 thim quyén phé duyét va nhéan su trong thuc hién cong viée
thudc hop ddng phai thong bao biang van ban cho bén A biét va cap nhat 1én Cdng tiép
nhan ciia Hé thdng thong tin giam dinh bao hiém y té;

d) Chiu trach nhi€m trude phap luat vé ¢cac hanh vi vi pham ctia bén B trong thue hién
chinh sach, phap luat vé bao hiém y t&.

Piéu 6. Théi han thwe hién hop dong
Tirngay ...... thang ... nam 202... dén hét ngay 31 thang 12 nam 202...
Piéu 7. Co ché xir Iy virdng miic, tranh chap Hop dong

1. Néu ¢ bat ky vuéng méc, tranh chdp nao lién quan dén viéc thuc hién hop dong,
hai bén s& cling nhau ban bac va giai quyét trén nguyén tic tuan thi phap luat, quyén
va loi ich hop phap clia cac bén va clia ngudi bénh ¢6 tham gia bao hiém y té va tinh
than hop tac, tw thoa thuan, hoa giai.

2. Trudng hop khong thong nhat duge thi cac bén kién nghi xir Iy vudng méc dén cap
quan 1y nha nudc vé bao hiem y t€ theo quy dinh tai khoan 4 Piéu 5, khoan 2 DPicu 8 Luéat
Bao hi€ém y te.

3. Néu tranh chap khong thé giai quyét dugc thi mot trong hai bén c6 quyén khdi kién
tai TOa an theo quy dinh tai Picu 48 cua Luat Bao hiém y t€. Quyét dinh cia Toa an la
quyét dinh cudi cung dé hai bén thuc hién.

4. Trong thoi gian tranh chip, hai bén van phai bio dam khong lam gian doan viéc
kham bénh, chita bénh ctia ngudi tham gia bao hiem vy te.

5. Trudng hop c6 thay ddi hodic cham dirt hop dong thi thuc hién theo quy dinh tai diém
e khoan 2 Di€u 25 cia Luat Bao hiém y t¢, Piéu 22 hodc Dicu 23 Nghi dinh
s6 146/2018/ND-CP ngay 17 thang 10 nam 2018 cia Chinh phu.

Piéu 8. Cam két chung

1. Hai bén cam két thue hién ding cic diéu khoan thoa thuan trong hop dong va céc
quy dinh ctia phap luat.

2. Cac thong bao va thoa thuan duge thuc hién béng van ban gin qua buu dién hodc
thu dién tir theo dia chi néu trong Hop ddng nay.

3, Hai bén thong nhét tuan thu cdc quy dinh va phdi hop trong viée tmg dung cong
nghé thong tin dé tao thuan loi trong giam dinh va thanh quyét toan chi phi kham bénh,
chira bénh bao hicmy te.
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4. Cac bén khong duoc cung cap hodc dua thong tin lam anh huéng dén uy tin va quyén
lgi cua cac bén, anh huéng dén chinh sach, phap luit vé bao hiém y te.
5. Khi thuc hién cong tac kiém tra, bén A phai thong bao cho bén B trude vé thoi gian,
ndi dung kiém tra va dugce su thong nhat cua bén B.
6. Cac thoa thuan khac (néu c6) phai duoc hai bén ghi nhan thanh cac Phy lyc ciia Hop
dong nay, nhung khong trai quy dinh cia phap luét.

Hop dong nay duogc 1ap thanh 04 (bdn) ban ¢6 gid tri nhwr nhau, mdi bén giir 02 (hai)
ban./.

PAI DIEN BEN B PAI DIEN BEN A
(KY, ghi ¥3 ho va tén, déng ddu) (K, ghi rd ho va tén, dong ddu)
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Ghi cha:

(1): sb hop ddng duge danh theo sé thir tr hgp ddng trong mot nam, bt dau tir s6 01
vao ngdy dau nam va két thiic vao ngay 31 thang 12 nam két thuc hop dong.

(2): ghi theo Quyét dinh thanh 1ap don vi hodic Quyét dinh phé duyét pham vi chuyén
mon cua don vi.

(3): ghi theo Quyét dinh thanh lap don vi.

(4), (5): ghi trong truomg hop hai bén cir dai dién cho Giam ddc ky Hop dong.

* Tuy theo diéu kién cta co s& kham bénh, chira bénh, co quan Bao hiém xa hoi va co

s& kham bénh, chira bénh thdng nhat bé sung ndi dung trong hop déng nhung khong
trai quy dinh cua phap luat vé kham bénh, chita bénh va bao hiém vy té.






BAO HIEM XA HOI VIET NAM
BAO HIEM XA HOI huyén...

DANH SACH NGUOI THAM GIA BAO HIEM Y TE PANG KY KHAM

Mau so6 8

BENH, CHUA BENH BAN PAU TAL... (Tén co s¢ khdm chita bénh)

(KY, ho v tén, dong ddu)

Tudi Pia chi Ghi chi
STT Ho va tén Ma thé BHYT
Nam | Nir

1
2
3
4

Ngay ..... thang ..... ndm

Ghi chii: Danh sach theo mau ndy duoc chuyén dén co s& kham bénh, chira bénh
bang file dién tir hodc ban ¢6 ky tén dong dau cua co quan BHXH.
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NOI DUNG CHI TIET THU TUC HANH CHINH THUQC THAM QUYEN GIAI
QUYET CUA SO Y TE TRONG LINH VUC Y TE DU PHONG

1. Cap gidy chirng nhin bi phoi nhiém véi HIV do tai nan riii ro nghé
nghiép

1.1. Trinh tu thue hién:

Bude 1: Co quan, t6 chiic, don vi quan 1y nguoi bi phoi nhiém voi HIV do
tai nan rui ro nghé\ngh’iép (§aLl day goi la co quan quan ly) gt Ql bd ho Y cho co
quan c6 tham quyén cap gidy ching nhan theo quy dinh tai Di¢u 4 Quy¢t dinh s6
24/2023/Qb-TTg ngay 22/9/2023 ctia Thi tuéng Chinh pht.

~ Bude 2: Co quan ¢ tham quyen cap gidy chimg nhén tiép nhan va giri Phicu
ti€ép nhan ho so cho co quan quan ly.

BudGe 3: Truong hop ho so hop 1€, trong thoi han 05 ngay 1am viéc ké tur
ngay tiép nhan du ho so, co quan co tham quyén cap gidy chimg nhan bi phoi nhiém
véi HIV do tai nan rii ro nghé nghiép.

~ Truong hop ho so khong hop 1€, trong vong 02 ngay lam viéc ké tir ngay
ticp nhan ho so co quan co tham quyén phai co van ban thong bao néu 1o Iy do va
hudng dan cho co quan quan ly bo sung ho so.

Budre 4: Tra gidy chimg nhan bi phoi nhiém véi HIV do tai nan rui ro nghé
nghi€p cho co quan quan ly.

1.2. Cach thirc thue hién:

- Truc tiép;

- Qua duong buu chinh;

- Trén mai truong dién tir.

1.3. Thanh phén, s6 lwong ho so:

a) Thanh phan h so:

1. Cong van dé nghi cdp gidy ching nhan bi phoi nhiém véi HIV do tai nan
rai 1o pghé nghi¢p theo quy dinh tai mau so 01 Phu luc ban hanh kem theo Quyét
dinh s0 24/2023/QD-TTg ngay 22/9/2023;

2. Bién ban tai nan rui ro nghe nghiép theo quy dinh tai mau s6 03 Phu luc
ban hanh keém theo Quy¢t dinh s 24/2023/QD-TTg ngay 22/9/2023;

3. Ban chinh hodc ban sao két qua xét nghiém HIV 4m tinh;

4. Ban chinh hoag ban sao két qua xét nghiém HIV duong tinh ctia ngudn
gay phoi nhiém HIV (néu co).

b) S6 hromg hd so: 01 (bo).

1.4. Thoi han giai quyét:

Trong thoi han 5 ngay ké tir ngay tiép nhan dt hd so hop 1.

1.5. P6i twong thwe hién thii tuc hanh chinh:
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Cén bd, cong chire, vién chirc, Doanh nghi€p, Doanh nghiép ¢é von dau tu
nudc ngoai.

1.6. Co quan thuc hién thi tuc hanh chinh:

- Co quan ¢6 tham quyén quyét dinh: S& Y té;
- Co quan hogc nguoi co tham quyén duge uy quyén hogc phéan cap thuc hién:
Trung tdm Ki€ém soat bénh tét tinh.
1.7. Két qua thyce hién thi tuc hanh chinh:
~ Giay chimg nhan bi phoi nhiém v&i HIV do tai nan riii ro nghe nghiép (mdu
56 04)

1.8. Phi, 1€ phi: Khong ¢o.

1.9. Tén mau don, miu to khai (Pinkh kém ngay sau thi tuc nay):

- Méu s6 01: Céng van de nghi cap giay chimg nhan bi phoi nhiém véi HIV
do tai nan rui ro nghé nghiép theo quy dinh tai mau s6 01 Phu luc ban hanh kem
theo Quyét dinh s6 24/2023/QB-TTg ngay 22/9/2023;

- Mau s6 03: Bién ban tai nan rii ro nghe nghiép theo quy dinh tai mau s6
03 Phu luc ban hanh kém theo Quyét dinh s6 24/2023/QD-TTg ngay 22/9/2023

1.10. Yéu ciu, didu kién thi tuc hanh chinh:

Nguoi duge >§éc dinh bi phoi nhiém véi HIV do tai nan rai ro nghé nghiép
phai dap tmg cac diéu kién sau:

1.10.1; Khi dang thi hanh nhiém vy bi mét trong céc tai nan sau:

) Bi mau, ché pham méu hogc dich co thé ngudi nhiém HIV tiep xuc truc
tiép véi niém mac hodc vung da bi tén thuong;

b) Bi méu, ché pham mau hogc dich co the ngudi khong x4c dinh duoc tinh
trang nhiém HIV tiép x0c tryc tiép vdi ni€ém mac hodc vung da bi ton thuong.

1.10.2. C6 két gué xét nghiém HIV &m tinh do co sé& xét nghiém theo quy
dinh cua phap lvdt vé kham bénh, chita bénh thyc hién. Mau mau sir dung xét
nghi¢m HIV phai lay tir nguoi bi tai nan rii ro nghe nghi¢p trong thoi gian 72 gio
ké tu thoi diém xay ra tai nan quy dinh tai khoan 1 Biéu 2 Quyéet dinh so
24/2023/QD-TTg ngay 22/9/2023 cta Tha tuéng Chinh phu.

1.11. Co s& phap ly caa thi tuc hanh chinh:

- Lufit Phong, chong bénh truyén nhi€m vi rit gy ra hoi chimg suy giam
mién gl,ich méc phai & nguoi (H!V/AID~S) ngay 29/6/2006; Luét stra doi bo sung
mot s ,diéu cua Ludt Phong, chong nhiém vi rat gy ra hoi chimg suy giam mién
dich mac phai & ngudi (HIV/AIDS) ngay 16/11/2020.

- Quy‘ét dinh s6 24/2023/QD-TTg ngay 22/9/2023 ctia Thu tuéng Chinh phu
quy dinh dicu kié{l xac dinh ngudi bi phoi nhiem véi HIV, ngudi bi nhiem HIV do
tal nan rui ro nghé nghiép.
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M&u s6 01 - Cong vin dé nghi cip gidy chieng nhén bi phoi nhiém véi HIV
do tai nan rui ro nghé nghiép

TEN CQ, TC CHU QUAN'  CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TEN CO QUAN, TO CHUC? Poc 1ap - Tw do - Hanh phiic
S6: /.2
ViV, 6. ..., ngay.... thang.. .. ndm.. ...

Thuc hién quy dinh ctia phap luat vé cdp gidy chimg nhan bj phoi nhiém véi
HIV do tai nan riii ro nghé nghiép?................. dénghi..........7 ... capgidy
chimg nhan bi phoi nhiém véi HIV do tai nan rii ro nghé nghiép, cy thé nhu sau:

1. Nguoi duoe dé nghi cdp gidy chimg nhan bi phoi nhiém véi HIV do tai
nan rui ro nghé nghiép:

NOTthUONE T ..o
2. Ho so @ nghi cap gidy chimg nhén bi phoi nhiém véi HIV do tai nan rui
10 NZNE NGIIED 3 ..o

3....2...... chiu trach nhiém truéc phap luat vé tinh chinh xac ctia hd so dé
nghi cap gidy chimg nhan bi phoi nhiém véi HIV do tai nan rti ro nghé nghiép./.

Noi nhin: QUYEN HAN, CHUC VU CUA NGUOI KY
- Nhu trén; (Chit ky cua nguoi co tham quyén,

" rensenceencesy daw chiv ky $6 ctia co quan, t6 chirc)
-Luu: VT, .4 ..

Hg va tén

Ghi chi:

' Tén co quan. to chitc chu quan tryc tiép ngudi bi phoi nhiém véi HIV do tai nan mi ro nghé nghiép (néu cé).
2 Tén co quan. t6 chirc ban hanh cong vin dé nghi cap giay chimg nhan bi phoi nhiém véi HIV do tai nan mi ro
nghé nghiép.

3 Chir viét tat tén co quan, to chirc ban hanh cong van dé nghi cap gidy chimg nhan bi phoi nhiém véi HIV do tai
nan rai ro nghé nghiép.

4 Chir viét tit tén don vi soan thio cong vin.

* Pia danh.

¢ P& nghi cAp giay chimg nhén bi phoi nhiém véi HIV do tai nan nii ro nghé nghiép.

7 Tén ¢o quan tiép nhan ho so.

& Liét ké thanh phan ho so dé nghi cap giay chimg nhan bi phoi nhiém véi HIV do tai nan nii ro nghé nghiép.
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M&u s6 03 — Bién ban tai nan rii ro nghé nghiép

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Ddc 1ap - Tw do - Hanh phuc

BIEN BAN
Tai nan rii ro nghé nghiép

Ho, chit @&m va tén Khai SINN: ..o

NOTThUONE U ..o e aens
Hoan canh xay ra tai nan':

.......... 2 eviiviier NEAY v THANG ..o N
NGUOIBITAI  NGUOI CHUNG QUYEN HAN, CHUC VU
NAN KIEN (néu c6) CUA NGUOIKY ‘
(Chit ky cua ngueoi o tham quyén,
Chir ky Chir ky daw'chir ky so cua co quan, 16 chirc)
Ho va tén Hg va tén Ho va tén
Ghi cha:

! M6 ti hoan canh xay ra tai nan.

2 M ta chi tiét tinh trang phoi nhiém do médn, ché pham man hogc dich co thé ngwdi nhidm HIV tiép xiic truc tiép
v§i niém mac hodc viing da bi 6n thurong.

3 Ghi 15 ngudn gay phoi nhiém véi HIV.

4 Ghi 18 cac xur tri sau khi bi tai nan.

5 Pia danh.
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Méu s6 04 — Gidy chirng nhén bi phoi nhiém HIV do tai nan rii ro nghé
nghiép

TEN CQ, TC CHU QUAN! CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TEN CO QUAN, TO CHUC? Poc lap - Tw do - Hanh phuc

Sd:  /GCN

GIAY CHUNG NHAN
Bi phoi nhiém HIV do tai nan rii ro nghé nghiép

NOTthUONE tIT: ..o
Bi phoi nhiém HIV do tai nan riii ro nghé nghiép.

LA ngay.. .. thang.... ndm.....

QUYEN HAN, CHU'C VU CUA NGUOI KY
(Chit ky cua nguoi co tham quyén,
ddw/ chit ky 6 ctia co quan, t6 chirc)

Hg va tén

Ghi chu:

! Tén co quan, t& chirc chi quan

2 Tén co quan. ¢6 tham quyén cap giay chiing nhin

3 Chir viét tit tén co quan, to chire ban hanh gidy chimg nhan
1 Pia danh,





2. Cép gidy chitng nhan bi phoi nhiém véi HIV do tai nan rii ro nghé
nghiép

2.1. Trinh tw thwe hién:

Bw&c 1: Co quan, t6 chure, don vi quan ly ngudi bi Ilhiél:l‘l HIV do tai nan rii
roanghé ng‘lliép,(sau fiéy goi la co quan quan ly) gui 01 bd 1}6 so cho Co quan cc’3
tham quyén cap giay chimg nhdn theo quy dinh tai Pieu 4 Quyét dinh sO
24/2023/Qb-TTg ngay 22/9/2023 ciia Thu tuéng Chinh ph..

~ Bu6e2: Coquancod thadm quyén cap gidy chimg nhan tiép nhan va giri Phiéu
tiep nhan ho so cho ¢o quan quan 1y.

Bude 3: Truong hop hd so hop 18, trong thoi han 05 ngay lam viée ké tir
ngay tieép nhan du hé so, co quan ¢0 thadm quyén cap gidy chung nhan bi phoi nhiém
véi1 HIV do tai nan rai ro nghé nghiép.

~ Truong hop hd so kh("){lg hop ]é, trong vong 02 ngay 1am viéc ké tir ngay
tiep nhén} ho so ¢o quan ¢6 tham quyén ph‘é.i ¢0 van ban thong bao néu 1o ly do va
hudng dan cho co quan quan ly bd sung hd so.

Buéc 4: Tra gidy ching nhéan bi nhiém HIV do tai nan rii to nghé nghiép
cho co quan quan ly.

2.2. Cach thirc thye hién:

- True tiép;

- Qua dudng buu chinh;

- Trén mdi trudomg dién fir.

2.3. Thanh phén, s6 lrgng hd so'

a) Thanh phéan hd so:

~ 1. Cong van de nghi cap giay ching nhan bj nhiém HIV do tai nan ri ro
1lghé nghiép theo quy dinh tai mau s6 02 Phu luc ban hanh kém theo Quyét dinh
s0 24/2023/QD-TTg ngay 22/9/2023;

2. Ban chinh hoic ban sao mét trong céc gidy to sau: ket qua xét nghiém
HIV duong tinh, tom tat ho so bénh dn cua ngudi nhiém HIV do tai nan rii ro nghé
nghiép.

b) S6 lwgng hd so: 01 (bo).

2.4. Thoi han gidi quyét:

Trong thoi han 5 ngay ké tir ngay tiép nhan da hd so hop 1&.

2.5. Pdi twong thuwe hién thi tuc hanh chinh:

Co quan, td chire, don vi quan 1y ngudi bi nhiém HIV do tai nan i ro nghé
nghiép.

2.6. Co quan thye hién thu tuc hanh chinh:
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- Co quan c6 tham quyén quyét dinh: SO Y té
- Co quan hogc nguwi ¢o tham quyen duge uy quyen hoge phan cap thue hign:
Trung tim Ki€ém soat bénh tét tinh.

2.7. Két qua thwe hién thia tuc hanh chinh:

Gidy chimg nhan bi nhiém véi HIV do tai nan rai ro nghé nghiép (mdu s6
05).

2.8. Phi, 1€ phi: Khong c6.

2.9. Tén méu don, mau to khai (Dinh kém ngay sau thii tuc nay):

Mau s6 02: Cong van de nghi cap gidy chimg nhan nhiém HIV do tai nan rii
ro nghe nghiép.

2.10. Yéu ciu, diéu kién thi tuc hanh chinh:

Nguoi dugc xac dinh bi nhiém HIV do tai nan rii ro nghé nghiép phai dap
tmg céc diéu kién sau:

2.10.1: Bi phoi nhiém véi HIV do tai nan rii ro nghé nghiép.

~ 2.10.2. Co ket qua xét nghiém HIV duong tinh do co s¢ xét nghi¢ém HIV du
dicéu kién k}lﬁng dinh HIV duorng~tinh thue hién. Mau Ipéu sir dung xét lnghiém
HIV phai l@y tur ngu’(‘)fi’ bi phot nhiém véi HIV‘ tai thoi diém du 30 ngay dén trude
180 ngay k& tir thot diem bi tai nan 1ii ro nghe nghiép.

2.11. Co s& phap ly caa thiu tuc hanh chinh:

- Ludt Phong, chbng bénh truyén nhiém vi rat gy ra hoi chimg suy giam
mién dich mdc phai ¢ nguoi (HIV/AIDS) ngay 29/6/2006; Luat sira doi bo sung
mot sO ’diéu ctia Luat Phong, chong nhiém vi rit gy ra héi ching suy giam mién
dich méac phai & nguoi (HIV/AIDS) ngay 16/11/2020.

- Quy‘ét dinh s6 24/2023/QD-TTg ngay 22/9/2023 ctia Thu tuéng Chinh pha
quy dinh dicu kié{l xac dinh ngudi bi phoi nhiem véi HIV, ngudi bi nhiem HIV do
tai nan rii ro nghé nghiép.
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M&u s6 02 - Cong vin dé nghi cap gidy chieng nhin bi nhiém HIV do tai nan
ruai ro nghé nghiép

TEN CQ, TC CHU QUAN! CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

TEN CO QUAN, TO CHUC? Poc lap - Tw do - Hanh phuc
S6:  [.3-lt
V... 6., L NGAY...... thang..... ndm.......
Kinh gui: ..o

Thye hign quy dinh ctia phap luat vé cap gidy chimg nhan bi nhiém HIV do
tai nan rii ro nghé ngh1cp, .................... dé nghi ... e . . cAp gidy
chimg nhan bi nhiém HIV do tal nan rii ro nghé nghlep, cu the nhu sau.

1. Nguoi dugc dé nghi cap gidy chimg nhan bi nhiém HIV do tai nan rii ro
nghé nghiép:
Ho, chit d¢ém va tén khai sinh:
S6 dinh danh cANRAN: ...,
NOTthUONE tIT: ..o
$6 Gidy chimg nhan bi phoi nhiém véi HIV do tai nan riii ro nghé nghiép:

2. Ho so dé nghi cip gidy chimg nhan bj nhiém HIV do tai nan rii ro nghé
nghiép:®
e 111 4 OO OO R OO RO ROTUUUSRUI
3 e .2 . chiu trach nhiém truéc phap ludt vé tinh chinh x4c ctia hd so dé
nghi cap gidy chu'ng nh4n bi nhiém HIV do tai nan rii ro nghé nghiép./.

Noi nhén: QUYEN HAN, CHUC VU CUA NGUOT KY
- Nhur trén; (Chir ky cua nguoi co tham quyen
:Lll’llVT . ddu/chir ky s6 ciia co quan, t6 chirc)

Hg va tén

Ghi chu:

! Tén co quan, t& chirc chu quan tryc tiép ngudi bi nhidm HIV do tai nan rai ro nghé nghiép (néu co).

2 Tén co quan. t6 chirc ban hanh cong vin dé nghi cap giay chimg nhan bi nhiém HIV do tai nan nii ro nghé
nghiép.

3 Chir viét tat tén co quan, to chirc ban hanh cong van dé nghi cap gidy chimg nhan bi nhiém HIV do tai nan nii ro
nghé nghiép.

1 Chir viét tit tén don vi soan thio cong vin.

5 Pia danh.

¢ Pé nghi cap giav chimg nhan bi nhiém HIV do tai nan nii ro nghé nghiép.

" Tén co quan tiép nhan hd so.

& Liét ké thanh phan hd so dé nghi cip gidy chimg nhan bi nhiém HIV do tai nan rai ro nghé nghiép.
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Mau s6 05 — Gidy chirng nhan bi nhiém HIV do tai nan rii ro nghé nghiép

TEN CQ, TC CHU QUAN! CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TEN CO QUAN, TO CHUC? Poc 1ap - Tw do - Hanh phiic

Sd:  /GCN

GIAY CHUNG NHAN
Bi nhiém HIV do tai nan rui ro nghé nghiép

Noi thu’orng ETULL oottt et ettt e
Bi nhiém HIV do tai nan rii ro nghé nghiép.

L ngay...... thang..... ndm ... ...

QUYEN HAN, CHUC VU CUA NGUO'I KY
( Chit ky cua ngzml 6 tham quyen
ddu/chit ky s6 ciia co quan, 16 chirc)

Hg va tén

Ghi chu:
' Tén co quan, t& chirc chu quﬁn
“Ténco quan. c6 tham quyén cap gidy chimg nhan
3 Chir viét tit tén co quan, td chirc ban hinh gidy chimg nhan
*Pia danh.







